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Sưu tầm và biên soạn 

 
BÀI. NGUYÊN HÀM 

ĐỀ TEST SỐ 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu 

A. ( ) ( ) ,F x f x x K′ = − ∀ ∈ . B. ( ) ( ) ,f x F x x K′ = ∀ ∈ . 

C. ( ) ( ) ,F x f x x K′ = ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,f x F x x K′ = − ∀ ∈ . 

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số ( )
2

2 5
2
xf x x= + −  là 

A. 
3

22 5
3
x x x C+ − + . B. 

3
2 5

3
x x x C+ − + . C. 

3
2 5

6
x x x C+ − + . D. 

3
2 5

6
x x x+ − . 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số ( )
3 2

1 1 3
23

f x x
xx

= + +  là 

A. 33 2x x x x C+ + + . B. 
3 92
9 4
x x xx C+ + + . 

C. 3 2x x x x C+ + + . D. 3 x x x x C+ + + . 

Câu 4: Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x , với ( ) 2

43sin
cos

f x x
x

= + , biết ( )0 2F = . 

Tính 
3
F  

 
 

. 

A. 
13 4 3
2
+ . B. 

7 4 3
2
+ . C. 

3 4 3
2

− + . D. 
5 4 3
2

− − . 

Câu 5: Cho ( )5 dx x F x C= +∫ . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 5 .lnxF x x′ = . B. ( ) 5xF x′ = . C. ( ) 5xF x C′ = + . D. ( ) 5xF x′ = − . 

Câu 6: Hàm số ( ) 3xF x e=  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau: 

A. ( ) 323 . xf x x e= . B. ( ) 32. xf x x e= . C. ( ) 23xf x e= . D. ( )
3

23

xef x
x

= . 

Câu 7: Một nguyên hàm của ( ) 2
1

xf x
x
+

=
+

 trên ( )1;− +∞  là 

A. 
( )2

1
1

x
x

−
+

. B. ( )ln 1x x− + . C. 
( )2

1
1x

−
+

. D. ( )ln 1x x+ + . 
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Câu 8: Cho ( ) 2 cos 2f x x x′ = − . Tìm ( )f x  biết ( )0 0f = . 

A. ( )
2 1 sin 2

2 2
xf x x= − . B. ( ) 2 1 sin 2

2
f x x x= + . 

C. ( ) 2 1 sin 2
2

f x x x= − . D. ( ) 2 sin 2f x x x= + . 

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2024f x x= . 

A. ( ) 20231d .
2023

f x x x C= +∫ . B. ( ) 2023d 2024.f x x x C= +∫ . 

C. ( ) 20251d .
2025

f x x x C= +∫ . D. ( ) 2025df x x x C= +∫ . 

Câu 10: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

=  trên ( )0;+∞  và ( ) 3F e = . Tính ( )5F ? 

A. ( )5 ln 5F C= + . B. ( )5 ln 5F = . C. ( )5 ln 5 2F = + . D. ( )5 ln 5 5F = + . 

Câu 11: Một quả bóng được ném lên từ độ cao 20 m  với vận tốc được tính bởi công thức 

( ) ( )10 16 /v t t m s= − + . Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t ? 

A. ( ) 25 16h t t t C= − + + . B. ( ) 25 16 20h t t t= − + + . 

C. ( ) 25 16 20h t t t= − + . D. ( ) 25 16h t t t C= − + . 

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 /km h  thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc 

độ ( ) ( )10 30 /v t t m s= − + . Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh? 

A. ( )45 m . B. ( )45 m . C. ( )45 m . D. ( )45 m . 

 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số ( ) 23 2 1f x x x= − + . Gọi ( )F x  là họ nguyên hàm của hàm số ( )f x , ( )1 1F = . 

a) ( ) 3 2 1F x x x C= + + + . 

b) Giá trị ( )1F −  bằng 2− . 

c) Họ nguyên hàm của hàm số ( )F x  bằng 
4 3 2

4 3 2
x x x C− + + . 

d) Họ nguyên hàm của hàm số ( )1f x −  bằng 3 24 6x x x C− + + . 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có nguyên hàm trên  và thỏa mãn ( ) sinxf x e x′ = + . 

a) Hàm số ( )f x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) sinxg x e x= + . 

b) Biết ( )0 2f =  hàm số ( )f x  được xác định bởi ( ) cos 2xf x e x= − + . 

c) Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 2xf x e x= − +  là ( ) sin 2xF x e x x C= − + + . 

d) Biết ( )0 2f = . ( )F x là họ nguyên hàm của hàm số ( )f x , ( )0 0F = . Tổng 
2 2

f Fπ π   +   
   

 

bằng 2e
π

π+ . 
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Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có ( ) 2
2

1tanf x x
x

′ = +  với 0;
2

x π ∀ ∈ 
 

 và thỏa mãn 4
4

f π
π

  = − 
 

. 

a) ( )
3tan 1 1

3 3
xf x

x
= − − . 

b) 0
3

f π  < 
 

. 

c) Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x . Khi đó: ( )0;1
6

F π ′ ∈ 
 

. 

d) 0
2025 2025

F fπ π   ′′ ′− =   
   

. 

Câu 4: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
2

2 3

16
2

3
+

+
=

+ x

x

x
f x . 

a) ( )
2

2 3

16
2

3
+

+
′ =

+ x

x

x
F x . 

b) ( ) ( )2

2 3

16 d

2 d

3
+

+ +
= ∫

∫

x

x

x x
F

x
x . 

c) ( ) 3 3 1 9. . d
4 2 8 4
    
    

     
= +∫

x x
F xx . 

d) Nếu ( )0 0=F  thì ( ) ( )
291

64 ln 3 ln 2
=

−
F . 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với ( ) ( )3 21 5 /
24 16

a t t t m s= − + , trong đó t  là khoảng thời gian tính 

từ lúc xuất phát. Vào thời điểm ( )5t s=  sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao 

nhiêu? 
Câu 2: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có ( ) 23 2 1f x x x m′ = + − + , ( )2 1f = . Đồ thị hàm số ( )y f x=  

đi qua điểm ( )1; 3M − . Tính ( )1f −  

Câu 3: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là 
( ) 2 7a t t= − (m/s2). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 

(m/s)? 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3 ,− có đồ thị là một 

phần của parabol và một phần là đoạn thẳng như trong hình bên 
dưới. Biết ( )F x  là nguyên hàm của ( )f x  và ( )F x  liên tục trên 

đoạn [ ]1;3−  thỏa mãn ( ) 51 .
3

F − = −  Giá trị của ( ) ( )0 3F F+  

bằng bao nhiêu? (kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau 
dấu phảy). 
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Câu 5: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi ( )h t  là thể tích nước bơm được sau t  phút. 

Biết ( ) 23h t at bt′ = +  và ban đầu bể không có nước. Sau 5  phút thì thể tích nước trong bể là 
3150 ,dm sau 10  phút thì thể tích nước trong bể là 31100 dm . Thể tích của nước trong bể sau khi 

bơm được 20  phút là bao nhiêu 3 ?dm  

Câu 6: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 4 3 2

2 1
2
xf x

x x x
+

=
+ +

 trên khoảng ( )0;+∞  thỏa mãn 

( ) 11
2

F = . Giá trị của biểu thức ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 2021S F F F F= + + +…+  viết dưới dạng 1a
b

+  

(với ,a b∈ ). Tổng a b+  bằng? 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu 

A. ( ) ( ) ,F x f x x K′ = − ∀ ∈ . B. ( ) ( ) ,f x F x x K′ = ∀ ∈ . 

C. ( ) ( ) ,F x f x x K′ = ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,f x F x x K′ = − ∀ ∈ . 

Lời giải 
Theo định nghĩa thì hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu

( ) ( ) , .F x f x x K′ = ∀ ∈  

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số ( )
2

2 5
2
xf x x= + −  là 

A. 
3

22 5
3
x x x C+ − + . B. 

3
2 5

3
x x x C+ − + . 

C. 
3

2 5
6
x x x C+ − + . D. 

3
2 5

6
x x x+ − . 

Lời giải 

( )
2 3 2 3

212 5 2 5 5
2 2 3 2 6

 
= + − = + − + = + − + 

 
∫ ∫d d .x x x xf x x x x x C x x C . 

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số ( )
3 2

1 1 3
23

f x x
xx

= + +  là 

A. 33 2x x x x C+ + + . B. 
3 92
9 4
x x xx C+ + + . 

C. 3 2x x x x C+ + + . D. 3 x x x x C+ + + . 
Lời giải 

( )
2

1 13
2 2

3 2

1
1 33

32 2

1 1 3 3
2 3 23

3 23 2 2
3 2 3

d d d d d

              . . .

xf x x x x x x x x x
xx

x x x C x x x x C

−
− 

= + + = + +  
 

= + + + = + + +

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 

Câu 4: Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x , với ( ) 2

43sin
cos

f x x
x

= + , biết ( )0 2F = . 

Tính 
3
F  

 
 

. 

A. 
13 4 3
2
+ . B. 

7 4 3
2
+ . C. 

3 4 3
2

− + . D. 
5 4 3
2

− − . 

Lời giải 

Ta có: ( ) 2 2

4 13 3 4d sin d sin d d
cos cos

f x x x x x x x
x x

 
= + = + 

 
∫ ∫ ∫ ∫ 3 4cos tanx x C= − + + . 

Do đó ( ) 3 4cos tanF x x x C= − + + . 



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 6 
 

Sưu tầm và biên soạn 

( )0 2 3 2 5F C C= ⇔ − + = ⇔ = . 

Suy ra ( ) 3 4 5cos tanF x x x= − + + . 

Vậy 73 4 5 4 3
3 3 3 2
  cos tanF  

= − + + = + 
 

. 

Câu 5: Cho ( )5 dx x F x C= +∫ . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 5 .lnxF x x′ = . B. ( ) 5xF x′ = . C. ( ) 5xF x C′ = + . D. ( ) 5xF x′ = − . 

Lời giải 
Do ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 5x  nên ( ) 5 .xF x′ =  

Câu 6: Hàm số ( ) 3xF x e=  là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau: 

A. ( ) 323 . xf x x e= . B. ( ) 32. xf x x e= . C. ( ) 23xf x e= . D. ( )
3

23

xef x
x

= . 

Lời giải 
Ta có ( ) ( )f x F x′=  suy ra ( ) 323 . xf x x e= . 

Câu 7: Một nguyên hàm của ( ) 2
1

xf x
x
+

=
+

 trên ( )1;− +∞  là 

A. 
( )2

1
1

x
x

−
+

. B. ( )ln 1x x− + . C. 
( )2

1
1x

−
+

. D. ( )ln 1x x+ + . 

Lời giải 

Trên ( )1;− +∞  ta có ( )( ) ( )2ln 1
1

xx x f x
x
+′+ + = =
+

. 

Vậy một nguyên hàm của ( ) 2
1

xf x
x
+

=
+

 trên ( )1;− +∞  là ( )ln 1x x+ + . 

Câu 8: Cho ( ) 2 cos 2f x x x′ = − . Tìm ( )f x  biết ( )0 0f = . 

A. ( )
2 1 sin 2

2 2
xf x x= − . B. ( ) 2 1 sin 2

2
f x x x= + . 

C. ( ) 2 1 sin 2
2

f x x x= − . D. ( ) 2 sin 2f x x x= + . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) 2 1dx 2 cos 2 d sin 2
2

f x f x x x x x x C′= = − = − +∫ ∫ . 

Mà ( )0 0 0f C= ⇒ = . Vậy ( ) 2 1 sin 2
2

f x x x= − . 

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2024f x x= . 

A. ( ) 20231d .
2023

f x x x C= +∫ . B. ( ) 2023d 2024.f x x x C= +∫ . 

C. ( ) 20251d .
2025

f x x x C= +∫ . D. ( ) 2025df x x x C= +∫ . 

Lời giải 
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Ta có: ( ) 20251d .
2025

f x x x C= +∫ . 

Câu 10: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

=  trên ( )0;+∞  và ( ) 3F e = . Tính ( )5F ? 

A. ( )5 ln 5F C= + . B. ( )5 ln 5F = . C. ( )5 ln 5 2F = + . D. ( )5 ln 5 5F = + . 

Lời giải 

Ta có: nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

=  trên ( )0;+∞  là ( ) ( ) 1d d lnF x f x x x x C
x

= = = +∫ ∫ . 

Do ( ) 3 ln 3 2F e e C C= ⇒ + = ⇒ =  ( )5 ln 5 2F⇒ = + . 

Câu 11: Một quả bóng được ném lên từ độ cao 20 m  với vận tốc được tính bởi công thức 

( ) ( )10 16 /v t t m s= − + . Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t ? 

A. ( ) 25 16h t t t C= − + + . B. ( ) 25 16 20h t t t= − + + . 

C. ( ) 25 16 20h t t t= − + . D. ( ) 25 16h t t t C= − + . 

Lời giải 
Gọi ( )h t  là độ cao của quả bóng tại thời điểm t . 

Suy ra: ( ) ( )'h t v t= , do đó : ( )h t  là một nguyên hàm của ( )v t  

Ta có: ( ) 210 16 dt= 5 16t t t C− + − + +∫ . 

Do quả bóng được ném lên từ độ cao 20 m  nên tại thời điểm 0t =  thì 20h = . Hay 

( )0 20 20h C= ⇒ = . 

Vậy: ( ) 25 16 20h t t t= − + + . 

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 /km h  thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc 

độ ( ) ( )10 30 /v t t m s= − + . Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh? 

A. ( )45 m . B. ( )45 m . C. ( )45 m . D. ( )45 m . 

Lời giải 
Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong t  giây kể từ khi hãm phanh. 

Ta có: ( ) ( ) 210 30 5 30s t t t t C= − + = − + +∫ . Do ( )0 0 0s C= ⇒ = . 

Khi đó: ( ) ( ) ( )25 30 3 5.9 30.3 45s t t t s m= − + ⇒ = − + = . 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 23 2 1f x x x= − + . Gọi ( )F x  là họ nguyên hàm của hàm số ( )f x , ( )1 1F = . 

a) ( ) 3 2 1F x x x C= + + + . 

b) Giá trị ( )1F −  bằng 2− . 

c) Họ nguyên hàm của hàm số ( )F x  bằng 
4 3 2

4 3 2
x x x C− + + . 

d) Họ nguyên hàm của hàm số ( )1f x −  bằng 3 24 6x x x C− + + . 

Lời giải 
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a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 
a) Sai 
Ta có ( ) ( ) ( )2 3 2 3 23 2 1f x dx x x dx x x x C F x x x x C= − + = − + + ⇒ = − + +∫ ∫ . 

b) Sai 
Ta có ( ) ( ) ( )3 21 1 1 1 1 0 1 3F C C F x x x x F= − + + = ⇔ = ⇒ = − + ⇒ − = − . 

c) Đúng 

Ta có ( ) ( )
4 3 2

3 2

4 3 2
x x xF x dx x x x dx C= − + = − + +∫ ∫ . 

d) Đúng 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )22 23 2 1 1 3 1 2 1 1 3 8 6f x x x f x x x x x= − + ⇒ − = − − − + = − + . 

( ) ( )2 3 21 3 8 6 4 6f x dx x x dx x x x C⇒ − = − + = − + +∫ ∫ . 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có nguyên hàm trên  và thỏa mãn ( ) sinxf x e x′ = + . 

a) Hàm số ( )f x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) sinxg x e x= + . 

b) Biết ( )0 2f =  hàm số ( )f x  được xác định bởi ( ) cos 2xf x e x= − + . 

c) Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 2xf x e x= − +  là ( ) sin 2xF x e x x C= − + + . 

d) Biết ( )0 2f = . ( )F x là họ nguyên hàm của hàm số ( )f x , ( )0 0F = . Tổng 
2 2

f Fπ π   +   
   

 

bằng 2e
π

π+ . 
Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 
 
a) Đúng 
Vì ( ) ( )' sinxf x e x g x= + =  nên ( )f x  là một nguyên hàm của hàm số ( )g x . 

b) Đúng 
Ta có ( ) ( ) ( ) ( )' sin ' sin cosx x xf x e x f x dx e x dx f x e x C= + ⇒ = + ⇔ = − +∫ ∫ . 

Lại có ( ) ( )00 2 cos 0 2 2 cos 2xf e C C f x e x= ⇒ − + = ⇔ = ⇒ = − + . 

c) Đúng 
Ta có ( ) ( ) ( )cos 2 sin 2 sin 2x x xf x dx e x dx e x x C F x e x x C= − + = − + + ⇒ = − + +∫ ∫ . 

d) Sai 
Ta có ( ) ( ) ( ) ( )' sin ' sin cosx x xf x e x f x dx e x dx f x e x C= + ⇒ = + ⇔ = − +∫ ∫ . 

Lại có ( ) ( )00 2 cos 0 2 2 cos 2xf e C C f x e x= ⇒ − + = ⇔ = ⇒ = − + . 

Mặt khác ( ) ( ) ( )cos 2 sin 2 sin 2x x xf x dx e x dx e x x C F x e x x C= − + = − + + ⇒ = − + +∫ ∫ . 

Vì ( ) ( )00 0 sin 0 2.0 0 1 sin 2 1xF e C C F x e x x= ⇒ − + + = ⇔ = − ⇒ = − + − . 

2 2 2cos 2 sin 2. 1 2
2 2 2 2 2

f F e e e
π π ππ π π π π π

      ⇒ + = − + + − + − = +      
       

. 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có ( ) 2
2

1tanf x x
x

′ = +  với 0;
2

x π ∀ ∈ 
 

 và thỏa mãn 4
4

f π
π

  = − 
 

. 
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a) ( )
3tan 1 1

3 3
xf x

x
= − − . 

b) 0
3

f π  < 
 

. 

c) Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x . Khi đó: ( )0;1
6

F π ′ ∈ 
 

. 

d) 0
2025 2025

F fπ π   ′′ ′− =   
   

. 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 
a) Sai 

( ) ( ) 2
2

1d tan df x f x x x x
x

 ′= = + = 
 ∫ ∫ 2 2

1 1 11 d tan
cos

x x x C
x x x

 − + = − − + 
 ∫ . 

Mà 4
4

f π
π

  = − 
 

4 4tan 1
4 4 4

C Cπ π π
π π

 ⇒ − − + = − ⇒ = − 
 

.

( ) 1tan 1
4

f x x x
x

π
⇒ = − − + − . 

b) Đúng. 

Ta có: ( ) 1tan 1
4

f x x x
x

π
= − − + − ⇒ 1tan 1

3 3 3 4
3

f π π π π
π

  = − − + − 
 

33 1 0,48
12
π

π
= − − − ≈ − . 

Do đó: 0
3

f π  < 
 

. 

c) Sai. 

Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x . Khi đó: 
1tan 1

6 6 6 6 4
6

F fπ π π π π
π

   ′ = = − − + −   
   

 

1 6 1 2,07
123
π

π
= + − − ≈ − . 

Do đó: ( )0;1
6

F π ′ ∉ 
 

.
 

d) Đúng. 

0
2025 2025 2025 2025

F f f fπ π π π       ′′ ′ ′ ′− = − =       
       

. 

Câu 4: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
2

2 3

16
2

3
+

+
=

+ x

x

x
f x . 
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a) ( )
2

2 3

16
2

3
+

+
′ =

+ x

x

x
F x . 

b) ( ) ( )2

2 3

16 d

2 d

3
+

+ +
= ∫

∫

x

x

x x
F

x
x . 

c) ( ) 3 3 1 9. . d
4 2 8 4
    
    

     
= +∫

x x
F xx . 

d) Nếu ( )0 0=F  thì ( ) ( )
291

64 ln 3 ln 2
=

−
F . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Theo định nghĩa nguyên hàm suy ra ( ) ( )
2

2 3

16
2

3
+

+
′ = =

+ x

x

x
F f xx . 

Vậy a) đúng. 

b) Theo tính chất nguyên hàm suy ra ( ) ( )22

2 3 2 3

11 6 d6 d
2 2 d

33
+ +

++
≠

++= ∫
∫ ∫

xx

x x

xx x
F x

x
x . 

Vậy b) sai. 

c) Ta có ( )
2

2 3

16 6.6 3 3 1 9d d . . d
2 8.4 4 2 8 4

3 9
+

+     = =     
     

+ += +∫ ∫ ∫
x x

x x

x xx x
F x x xx . 

Vậy c) đúng 
d) Từ câu c) ta có: 

( ) 3 3 1 9. . d
4 2 8 4
    
    

     
= +∫

x x
F xx

3 3 1 9. .
4 2 8 4

3 9ln ln
2 4

   
   
   = + +

x x

C

23 3 1 3. .
4 2 16 2

ln 3 ln 2

   +   
   = +

−

x x

C . 

Do ( )0 0=F  nên 
( )

13 0
16 ln 3 ln 2

+ =
−

C
( )

13
16 ln 3 ln 2

⇔ = −
−

C . 

Suy ra ( ) ( )

23 3 1 3. .
134 2 16 2

ln 3 ln 2 16 ln 3 ln 2

   +   
   = −

− −

x x

F x  

Khi đó ( ) ( ) ( ) ( )
81 13 291

64 ln 3 ln 2 16 ln 3 ln 2 64 ln 3 ln 2
= − =

− − −
F . 

Vậy d) đúng. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với ( ) ( )3 21 5 /
24 16

a t t t m s= − + , trong đó t  là khoảng thời gian tính 

từ lúc xuất phát. Vào thời điểm ( )5t s=  sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao 

nhiêu? 
Lời giải 

Trả lời: 6,51  
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Ta có ( ) ( ) 3 2 4 31 5 1 5
24 16 96 48

v t a t dt t t dt t t C = = − + = − + + 
 ∫ ∫ . 

Tại thời điểm ban đầu ( )0t =  thì vận tốc bằng 0  nên ( )0 0 0v C= ⇒ = ( ) 4 31 5
96 48

v t t t⇒ = − + . 

Tại thời điểm ( )5t s=  thì vận tốc bạn Huyền đạt được là ( ) ( )4 31 55 .5 .5 6,51 /
96 48

v m s= − + = . 

Câu 2: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có ( ) 23 2 1f x x x m′ = + − + , ( )2 1f = . Đồ thị hàm số ( )y f x=  

đi qua điểm ( )1; 3M − . Tính ( )1f −  

Lời giải 
Trả lời: 7  
Ta có ( ) ( )dff x x x′= ∫ ( )23 2 1 dx x m x= −+ +∫ ( )3 2 1x x m x C= + + − + . 

Theo giả thiết 
( )
( )
2 1

1 3

f

f

=


= −

( )
( )

3 22 2 1 .2 1

1 1 1 3

m C

m C

 + + − + =⇒ 
+ + − + = −

2 13
6

m C
m C

− + = −
⇔ − + = −

7
1

m
C
=

⇔  =
. 

Suy ra ( ) 3 2 6 1f x x x x= + − + . Vậy ( )1 7f − = . 

Câu 3: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là 
( ) 2 7a t t= − (m/s2). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 

(m/s)? 
Lời giải 

Trả lời: 8 
Ta có ( ) ( ) ( ) 2d 2 7 d 7v t a t t t t t t C= = − = − +∫ ∫ , mặt khác ( )0 10v =  nên ( )0 10C v= = . 

( ) 2 7 10v t t t⇒ = − + . 

Để chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s) thì ( )
( )
( )

 =
= ⇔ − − = ⇔ 

= −

2
8  nhËn

18 7 8 0
1 lo¹i

t
v t t t

t
. 

Vậy tại thời điểm 8t = (s) thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s). 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3 ,− có đồ thị là một phần của parabol và một phần 

là đoạn thẳng như trong hình bên dưới. Biết ( )F x  là nguyên hàm của ( )f x  và ( )F x  liên tục 

trên đoạn [ ]1;3−  thỏa mãn ( ) 51 .
3

F − = −  Giá trị của ( ) ( )0 3F F+  bằng bao nhiêu? (kết quả lấy 

đến chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phảy). 

 
Lời giải 

Trả lời: 1,8.  
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+) Trên [ ]1;2− , đồ thị hàm số ( )y f x=  là một phần của parabol ( ) 2: xP y a bx c= + +  đi qua 

các điểm ( ) ( ) ( )1;1 , 0;2 , 2; 2− −  nên 
( ) ( )

( )

2

2

2

. 1 . 1 1 1
2 0 : 2.

2.2 .2 2

a b c a
c b P y x

ca b c

 − + − + = = − = ⇔ = ⇒ = − + 
  =+ + = − 

 

+) Trên [ ]2;3 , đồ thị hàm số ( )y f x=  là đoạn thẳng ( ) : xd y m n= +  đi qua các điểm 

( ) ( )2; 2 , 3;3−  nên ( )
2 2 5

: 5 12.
3 3 12

m n m
d y x

m n n
+ = − = 

⇔ ⇒ = − + = = − 
 

Vậy ( )
2 2 khi 1 2

5 12 khi 2 3
x x

f x
x x

− + − ≤ ≤
= 

− ≤ ≤
. 

+) Từ đó ( )

3

1

2

2

2 khi 1 2
3 .

5 12 khi 2 3
2

x x C x
F x

x x C x

−
+ + − ≤ ≤= 

 − + ≤ ≤

 

Do ( ) 1
51 0.
3

F C− = − ⇒ =  

Ta có ( )F x liên tục tại 2x =  nên 
3 2

2 2
2 2

5 46lim 2 lim 12 .
3 2 3x x

x xx x C C
− +→ →

   −
+ = − + ⇒ =   

   
 

Khi đó : ( )

3

2

2 khi 1 2
3 .

5 4612 khi 2 3
2 3

x x x
F x

x x x

−
+ − ≤ ≤= 

 − + ≤ ≤

 

Vậy ( ) ( ) 110 3 1,8.
6

F F+ = ≈  

Câu 5: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi ( )h t  là thể tích nước bơm được sau t  phút. 

Biết ( ) 23h t at bt′ = +  và ban đầu bể không có nước. Sau 5  phút thì thể tích nước trong bể là 
3150 ,dm sau 10  phút thì thể tích nước trong bể là 31100 dm . Thể tích của nước trong bể sau khi 

bơm được 20  phút là bao nhiêu 3 ?dm  
Lời giải 

Trả lời: 8400. 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2

2 3d 3 d .
2
th t h t t at bt t at b C′= = + = + +∫ ∫  

Do ban đầu bể không có nước nên ( ) ( )
2

30 0 0 .
2
th C h t at b= ⇔ = ⇒ = +  

Lúc 5  phút: ( ) ( )
2

3 55 .5 . 150 1 .
2

h a b= + =  

Lúc 10  phút: ( ) ( )
2

3 1010 .10 . 1100 2 .
2

h a b= + =  

Từ ( )1 và ( )2 suy ra ( ) ( )3 2 3 2 31, 2 20 20 20 8400 .a b h t t t h dm= = ⇒ = + ⇒ = + =  
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Câu 6: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 4 3 2

2 1
2
xf x

x x x
+

=
+ +

 trên khoảng ( )0;+∞  thỏa mãn 

( ) 11
2

F = . Giá trị của biểu thức ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 2021S F F F F= + + +…+  viết dưới dạng 1a
b

+  

(với ,a b∈ ). Tổng a b+  bằng? 
Lời giải 

Trả lời: 4042 
Xét trên khoảng ( )0;+∞ : 

Ta có ( )
( )24 3 22

2 1 2 1
2 1
x xf x

x x x x x
+ +

= =
+ + +

. 

Khi đó 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

2 2 22 2

2 1 1 1 1d d d
1

x
F x f x x t x x C C

x x x xx x x x

+
= = = + = − + = − +

+ ++ +
∫ ∫ ∫ . 

Mặt khác, ( ) 11
2

F =
1 1
2 2

C⇒ − + = 1C⇒ = . 

Vậy ( ) ( )
1 1 11 1

1 1
F x

x x x x
 = − + = − − + + + 

. 

Suy ra 

( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 11 2 3 2021 ... 2021
1.2 2.3 3.4 2021.2022

S F F F F  = + + +…+ = − + + + + + 
 

 

1 1 1 1 1 1 1 11 ... 2021 1 2021
2 2 3 3 4 2021 2022 2022

   = − − + − + − + + − + = − − +   
   

 

1 12020 .
2022

a
b

= + = +  Suy ra 2020; 2022a b= = . 

Vậy tổng 2020 2022 4042a b+ = + = . 
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BÀI. NGUYÊN HÀM 

ĐỀ TEST SỐ 02 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 4f x x=  là 

A. 4x C+ . B. 34x C+ . C. 
5

5
x C+ . D. 5x C+ . 

Câu 2: Cho hàm số ( )F x  là nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

= . Biết ( )1 1F = , tính ( )4F . 

A. 7 . B. 2 . C. 5 . D. 3 . 
Câu 3: Tìm khẳng định đúng. 

A. sin .d cosx x x C= +∫ . B. sin .d cosx x x C= − +∫ . 

C. cos .d sinx x x C= − +∫  D. cos 2 .d sin 2x x x C= +∫ . 

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2 13xy x
x

= − + . 

A. 
3

2

3 1
3 ln 3

xx C
x

− − + . B. 
3

2

13
3

xx C
x

− + + . 

C. 
3 3 ln

3 ln 3

xx x C− + + . D. 
3 3 ln

3 ln 3

xx x C− − + . 

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số ( ) exf x x= +  là 

A. 
2

e
2

x x C+ + . B. 2ex x C+ + . C. 2e
ln 2

x

x C+ + . D. 
2

e
2
x C+ + . 

Câu 6: Tính 2
1 .log d

.ln 2
x x

x∫ . 

A. 2log x C+ . B. 
2
2log

2
x C+ . C. 2

2log x C+ . D. 
2

2log
2

x C+ . 

Câu 7: Tính 2.ln dx x
x∫ . 

A. 2ln x C+ . B. 2ln x C+ . C. ln x C+ . D. 2.ln x C+ . 
Câu 8: Họ tất cả các nguyên hàm của ( ) 2 sin 2f x x x= +  là 

A. 2 2cos 2x x C+ + . B. 2 2cos 2x x C− + . C. 
3 1 cos 2

3 2
x x C− + . D. 

3 1 cos 2
3 2
x x C+ + . 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  
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Câu 9: Tìm nguyên hàm 
( )

2

2

2025 d
2025

xI x
x x

−
=

+∫ . 

A. 2025lnI x C
x

= − + . B. 
2025ln 1I C

x
= − + . 

C. 2025lnI x C
x

= + + . D. 2025ln 1I C
x

= + + . 

Câu 10: Biết ( ) ( )d 2025 2025 2024 2024
2025 2024

x a x x b x x C
x x

= + + + + + +
+ + +∫  với ,a b  là 

các số hữu tỉ và C  là hằng số bất kì. Tính 2025 3 .S a b= +  
A. 1348 . B. 4049 . C. 1348− . D. 1352 . 

Câu 11: Cho hàm số ( )f x  xác định trên { }\ 45;45−  thỏa mãn ( ) 2

1
2025

f x
x

′ =
−

, ( )25 0f = . Tính 

( )50f −  thuộc khoảng nào? 

A. ( )0;1 . B. ( )1;0− . C. ( )2; 1− − . D. ( )1;2 . 

Câu 12: Tìm nguyên hàm 
2

4 2

45 d
90 2025
xI x

x x
+

=
− +∫ . 

A. 
2

2

45ln
45

x xI C
x x
+ −

= +
− −

. B. 
2

2

45ln
45

x xI C
x x
− −

= +
+ −

. 

C. 
2

2

1 45ln
2 45

x xI C
x x
+ −

= +
− −

. D. 
2

2

1 45ln
2 45

x xI C
x x
− −

= +
+ −

. 

 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu 1: Cho hàm số ( ) 34 6f x x x= − . Biết ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  và ( )0 2F = . 

a) ( ) ( )F x f x′= . 

b) ( ) ( )F x f x′ = . 

c) ( ) 4 23 2F x x x= − + . 

d) ( )1 3F = . 

Câu 2: Cho hàm số 3 2( ) 3 2 1f x x x x= − + −  và ( ) ( )dF x f x x= ∫ . 

a) 3 2( ) 3 2 1F x x x x′ = − + − . 

b) Hàm số 4 3 21
4

y x x x x= − + −  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x . 

c) 4 3 21( )
4

F x x x x x= − + − . 

d) Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  thỏa mãn (0) 1.F =  Khi đó 5(1)
4

F = . 
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Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số hàm số ( ) 2 1xf x
x
+

= . 

a) ( ) lnf x dx x x C= + +∫ . 

b) Nếu ( )1 0F =  thì ( )2 2 ln 2F = + . 

c) ( )2F x là một nguyên hàm của hàm số ( )2f x . 

d) Hàm số ( )xf e  có một nguyên hàm là 2 xx e−+ . 

Câu 4: Cho hàm số ( ) ( )4 2 1 dx xF x x= + +∫ . 

a) ( ) 4 d 2 d d+ += ∫ ∫ ∫x xF x x xx . 

b) ( )
22
ln 2

2
+ +

+=
x x

F x Cx . 

c) Nếu ( ) 41
ln 2

=F  thì ( ) 122 1
ln 2

= −F . 

d) Nếu ( ) 8 1d
12

+
+

= ∫
x

xG xx  thì ( ) ( )= +G x F x C . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) e 2xf x x= +  thỏa mãn ( ) 30
2

F = . Tìm ( )2F  (kết 

quả làm tròn đến hàng phần mười) 
Câu 2: Cho hàm số ( ) 2cos .sinf x x x=  có một nguyên hàm ( )F x  thỏa mãn ( )0 2025F = . Tính 

2
F π 
 
 

 (làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 3: Biết rằng hàm số ( ) 2024F x x= +  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x ; hàm số

( )
2

2025
4
xG x = + là một nguyên hàm của hàm số ( )g x . Gọi ( ) ( ) ( ). dH x f x g x x= ∫ , biết 

( )4 4H = . Tính ( )1H . 
Câu 4: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 3,0(m)  đang không chứa nước. Người ta 

cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử ( ) (m)h t  là chiều 
cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t  giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực 

nước tại giờ thứ t  kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là ( )
3 3

5
th t +′ = . Hỏi sau bao nhiêu giờ 

kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu 2,1(m) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
Câu 5: Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 

giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc 25 /a m s= −
. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng 
đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu /m s ? 

Câu 6: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15 /m s  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó 
50m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với 
vận tốc ( ) ( )3 15 /v t t m s= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong 
thời gian t  (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển 
được bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

 
---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 4f x x=  là 

A. 4x C+ . B. 34x C+ . C. 
5

5
x C+ . D. 5x C+ . 

Lời giải 

Ta có 
5

4d
5
xx x C= +∫ . Vậy đáp án đúng là C. 

Câu 2: Cho hàm số ( )F x  là nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

= . Biết ( )1 1F = , tính ( )4F . 

A. 7 . B. 2 . C. 5 . D. 3 . 
Lời giải 

Ta có ( ) 1 d 2F x x x C
x

= = +∫ . 

Khi đó: ( )1 1 1F C= ⇔ = − . Suy ra ( )4 4 1 3F = − = . Vậy đáp án đúng là D. 

Câu 3: Tìm khẳng định đúng. 
A. sin .d cosx x x C= +∫ . B. sin .d cosx x x C= − +∫ . 

C. cos .d sinx x x C= − +∫  D. cos 2 .d sin 2x x x C= +∫ . 

Lời giải 
Ta có sin .d cosx x x C= − +∫ . Vậy đáp án đúng là B. 

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2 13xy x
x

= − + . 

A. 
3

2

3 1
3 ln 3

xx C
x

− − + . B. 
3

2

13
3

xx C
x

− + + . 

C. 
3 3 ln

3 ln 3

xx x C− + + . D. 
3 3 ln

3 ln 3

xx x C− − + . 

Lời giải 

Ta có: 
3

2 1 33 d ln
3 ln 3

x
x xx x x C

x
 − + = − + + 
 ∫ . 

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số ( ) exf x x= +  là 

A. 
2

e
2

x x C+ + . B. 2ex x C+ + . C. 2e
ln 2

x

x C+ + . D. 
2

e
2
x C+ + . 

Lời giải 

Ta có ( ) 21e d e
2

x xx x x C+ = + +∫ . 

Câu 6: Tính 2
1 .log d

.ln 2
x x

x∫ . 

A. 2log x C+ . B. 
2
2log

2
x C+ . C. 2

2log x C+ . D. 
2

2log
2

x C+ . 

Lời giải 
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Ta có 

( ) ( )
2
2

2 2 2 2 2 2
log1 1.log d log . d log . log d log d log .

.ln 2 .ln 2 2
xx x x x x x x x x x C

x x
  ′= = = = + 
 ∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 7: Tính 2.ln dx x
x∫ . 

A. 2ln x C+ . B. 2ln x C+ . C. ln x C+ . D. 2.ln x C+ . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( )
2

22 1 ln.ln d 2 .ln d 2 ln .ln d 2 ln d ln 2 ln
2

xx x x x x x x x x x
x x

′= = = = =∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 8: Họ tất cả các nguyên hàm của ( ) 2 sin 2f x x x= +  là 

A. 2 2cos 2x x C+ + . B. 2 2cos 2x x C− + . C. 
3 1 cos 2

3 2
x x C− + . D. 

3 1 cos 2
3 2
x x C+ + . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )
3

2 1dx sin 2 dx cos 2
3 2
xf x x x x C= + = − +∫ ∫ . 

Câu 9: Tìm nguyên hàm 
( )

2

2

2025 d
2025

xI x
x x

−
=

+∫ . 

A. 2025lnI x C
x

= − + . B. 
2025ln 1I C

x
= − + . 

C. 2025lnI x C
x

= + + . D. 2025ln 1I C
x

= + + . 

Lời giải 

Ta có: 
( )

2

2

2025 d
2025

xI x
x x

−
=

+∫
2

20251
d2025

x x
x

x

−
=

+
∫

1 2025d
2025

x
xx

x

 = +    + 
 

∫  

Vậy 2025lnI x C
x

= + + . 

Câu 10: Biết ( ) ( )d 2025 2025 2024 2024
2025 2024

x a x x b x x C
x x

= + + + + + +
+ + +∫  với ,a b  là 

các số hữu tỉ và C  là hằng số bất kì. Tính 2025 3 .S a b= +  
A. 1348 . B. 4049 . C. 1348− . D. 1352 . 

Lời giải 

Ta có 
( ) ( )d 2025 2024 d 2025 2024 d

2025 20242025 2024
x x x x x x x

x xx x
+ − +

= = + − +
+ − ++ + +∫ ∫ ∫  

( ) ( )2 22025 2025 2024 2024 .
3 3

x x x x C= + + − + + +  

Suy ra 2 2, .
3 3

a b= = −  Vậy 2025 3 1348.S a b= + =  
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Câu 11: Cho hàm số ( )f x  xác định trên { }\ 45;45−  thỏa mãn ( ) 2

1
2025

f x
x

′ =
−

, ( )25 0f = . Tính 

( )50f −  thuộc khoảng nào? 

A. ( )0;1 . B. ( )1;0− . C. ( )2; 1− − . D. ( )1;2 . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )df x f x x′= ∫ 2

1
2025

x
x

=
−∫ d

1 1 1
90 45 45

x
x x

 = − − + ∫ d 1 45ln
90 45

x C
x
−

= +
+

 

Mà ( )25 0f =  1 2 1 2ln 0 ln
90 7 90 7

C C⇒ + = ⇒ = −  

Khi đó ( ) 1 45 1 2ln ln
90 45 90 7

xf x
x
−

= −
+

 

Do đó ( ) ( )1 1 2 1 13350 ln19 ln ln 0,047 0;1
90 90 7 90 2

f − = − = ≈ ∈  

Câu 12: Tìm nguyên hàm 
2

4 2

45 d
90 2025
xI x

x x
+

=
− +∫ . 

A. 
2

2

45ln
45

x xI C
x x
+ −

= +
− −

. B. 
2

2

45ln
45

x xI C
x x
− −

= +
+ −

. 

C. 
2

2

1 45ln
2 45

x xI C
x x
+ −

= +
− −

. D. 
2

2

1 45ln
2 45

x xI C
x x
− −

= +
+ −

. 

Lời giải 

Ta có: 
2

4 2

45 d
91 2025
xI x

x x
+

=
− +∫

2

2
2

451
d202591

x x
x

x

+
=

− +
∫

2

2
2

2

451
d

45 91

x x
x

x

 + 
 =
+ −

∫
2

2

451
d

45 1

x x
x

x

 + 
 =

 − − 
 

∫  

2
1 45d

45 1
x

x
x

x

 = − 
  − − 

 

∫
1 45 45ln 1 ln 1
2

x x
x x

 
= − − − − + 

 

2

2

1 45ln
2 45

x x C
x x
− −

= +
+ −

. 

Vậy 
2

2

1 45ln
2 45

x xI C
x x
− −

= +
+ −

. 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 34 6f x x x= − . Biết ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  và ( )0 2F = . 

a) ( ) ( )F x f x′= . 

b) ( ) ( )F x f x′ = . 

c) ( ) 4 23 2F x x x= − + . 

d) ( )1 3F = . 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

+) Theo định nghĩa ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  nên ( ) ( )F x f x′ =  suy ra a) sai và b) 
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đúng. 
+) Ta có: ( ) 3 4 24 d 6 d 3F x x x x x x x C= − = − +∫ ∫ . 

Theo giả thiết ( )0 2F =  suy ra ( ) 4 22 3 2C F x x x= ⇒ = − +  nên c) đúng. 

+) Vì c) đúng suy ra ( ) 4 21 1 3.1 2 0F = − + =  suy ra d) sai. 

Câu 2: Cho hàm số 3 2( ) 3 2 1f x x x x= − + −  và ( ) ( )dF x f x x= ∫ . 

a) 3 2( ) 3 2 1F x x x x′ = − + − . 

b) Hàm số 4 3 21
4

y x x x x= − + −  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x . 

c) 4 3 21( )
4

F x x x x x= − + − . 

d) Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  thỏa mãn (0) 1.F =  Khi đó 5(1)
4

F = . 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Do ( ) ( )dF x f x x= ∫  nên 3 2( ) ( ) 3 2 1F x f x x x x′ = = − + − . Vậy câu a) đúng. 

b) Do 3 23 2 1 ( )y x x x f x′ = − + − =  nên câu b) đúng. 

c) Do 4 3 21
4

y x x x x= − + −  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  nên 

4 3 21( )
4

F x x x x x C= − + − + . Vậy câu c) sai. 

d) Có 4 3 21 1(0) 1 ( ) 1 (1)
4 4

F C F x x x x x F= = ⇒ = − + − + ⇒ = . Vậy câu d) sai. 

Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số hàm số ( ) 2 1xf x
x
+

= . 

a) ( ) lnf x dx x x C= + +∫ . 

b) Nếu ( )1 0F =  thì ( )2 2 ln 2F = + . 

c) ( )2F x là một nguyên hàm của hàm số ( )2f x . 

d) Hàm số ( )xf e  có một nguyên hàm là 2 xx e−+ . 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Sai. 

Ta có ( ) 2 1 12 2 lnxf x dx dx dx x x C
x x
+  = = + = + + 

 ∫ ∫ ∫ . 

b) Đúng. 

Ta có ( ) 2 1 12 2 lnxf x dx dx dx x x C
x x
+  = = + = + + 

 ∫ ∫ ∫ , suy ra ( ) 2 lnF x x x C= + + . 

Mà ( )1 0F = 2.1 0 2C C⇔ + = ⇔ = − . 

Vậy ( )2 2.2 ln 2 2 2 ln 2F = + − = +  

c) Sai 
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Ta có ( ) ( )2 1 1 12 2 2
2

xf x f x
x x x
+

= = + ⇒ = + . 

( ) 1 12 2 2 ln
2 2

f x dx dx x x C
x

 = + = + + 
 ∫ ∫ . 

Mà ( ) ( )2 ln 2 4 ln 2F x x x C F x x x C= + + ⇒ = + + . 

Vậy ( )2F x không phải là một nguyên hàm của hàm số ( )2f x . 

d) Sai. 

Hàm số ( ) 12 2x x
xf e e

e
−= + = +  ( ) ( )2 2x x xf e dx e dx x e C− −⇒ = + = − +∫ ∫ . 

Câu 4: Cho hàm số ( ) ( )4 2 1 dx xF x x= + +∫ . 

a) ( ) 4 d 2 d d+ += ∫ ∫ ∫x xF x x xx . 

b) ( )
22
ln 2

2
+ +

+=
x x

F x Cx . 

c) Nếu ( ) 41
ln 2

=F  thì ( ) 122 1
ln 2

= −F . 

d) Nếu ( ) 8 1d
12

+
+

= ∫
x

xG xx  thì ( ) ( )= +G x F x C . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Theo tính chất của nguyên hàm, ta có: ( ) ( )4 1 d 4 d 2 d d2 + + += + =∫ ∫ ∫ ∫x x x xF x x x xx . 

Vậy a) đúng. 

b) ( ) ( ) 4 24 1 d
ln 4 ln 2

2 + + + += + =∫
x x

x xF x x Cx
22 2

2ln 2 ln 2
= + + +

x x
x C

2 12
ln 2

2−
= + +

+x x
x C . 

Vậy b) sai. 

c) Do ( )
2 12

ln 2
2−

= + +
+x x

F x x C  và ( ) 41
ln 2

=F  nên 4 41 1
ln 2 ln 2

+ + = ⇔ = −C C

( ) ( )
2 12 121 2 1

ln 2 ln 2
2−

⇒ = + − ⇒ = +
+x x

F x x F . 

Vậy c) sai. 
d) Ta có: 

( ) ( )( )3 2 1 4 2 18 1 2 1d d d
1 1 12 2 2

+ − ++ +
= = =

+ + +
= ∫ ∫ ∫

x x xx x

x x xG x x xx ( )4 1 d2− +∫ x x x ( )≠ +F x C . 

Vậy d) sai. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) e 2xf x x= +  thỏa mãn ( ) 30
2

F = . Tìm ( )2F  (kết 

quả làm tròn đến hàng phần mười) 
Lời giải 

Trả lời: 11,9 . 

( ) ( ) 2e 2 d ex xF x x x x C= + = + +∫ . 
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( ) 30
2

F = 0 3e
2

C⇔ + =
1
2

C⇔ = .
 

( ) 2 1e
2

xF x x= + + . 

( )2 11,9F ≈ . 

Câu 2: Cho hàm số ( ) 2cos .sinf x x x=  có một nguyên hàm ( )F x  thỏa mãn ( )0 2025F = . Tính 

2
F π 
 
 

 (làm tròn đến hàng đơn vị). 

Lời giải 
Trả lời: 2025 . 

+) Ta có ( ) 2 1 cos 2cos .sin cos
2

xf x x x x − = =  
 

( )1 cos cos cos 2
2

x x x= −

( )1 1cos cos3 cos
2 4

x x x= − +
1 1cos cos3
4 4

x x= − . 

+) ( ) ( ) 1 1d cos cos3 d
4 4

F x f x x x x x = = − 
 ∫ ∫

1 1sin sin 3
4 12

x x C= − + . 

Lại có: ( )0 2025F =  2025C⇒ = ( ) 1 1sin sin 3 2025
4 12

F x x x⇒ = − +

1 1 3sin sin 2025
2 4 2 12 2

F π π π ⇒ = − + 
 

1 1 60762025 2025
4 12 3

= + + = ≈ . 

Vậy 2025
2

F π  ≈ 
 

. 

Câu 3: Biết rằng hàm số ( ) 2024F x x= +  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x ; hàm số

( )
2

2025
4
xG x = + là một nguyên hàm của hàm số ( )g x . Gọi ( ) ( ) ( ). dH x f x g x x= ∫ , biết 

( )4 4H = . Tính ( )1H . 

Lời giải 

Trả lời: 1 0,25
4
=  

* ( ) ( ) ( ) ( )1;
2
xf x F x g x G x′ ′= = = = . 

* ( ) ( ) ( )
2

.g d d
2 4
x xH x f x x x x C= = = +∫ ∫  

* ( )4 4H =  nên suy ra 0C = . Do đó ( )
2

4
xH x = . 

* ( ) 11 0,25
4

H = = . 

Câu 4: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 3,0(m)  đang không chứa nước. Người ta 
cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử ( ) (m)h t  là chiều 

cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t  giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực 
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nước tại giờ thứ t  kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là ( )
3 3

5
th t +′ = . Hỏi sau bao nhiêu giờ 

kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu 2,1(m) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
Lời giải 

Trả lời: 6 . 

* ( ) ( ) ( ) ( )
1 4
3 3

1 3d 3 d 3
5 20

h t h t t t t t C′= = + = + +∫ ∫ . 

* ( ) ( ) ( )
3 3 34

3
9 3 9 3 3 9 30 0 0 3
20 20 20 20

h C C h t t= ⇔ + = ⇔ = − → = + − . 

* ( ) ( ) ( )
34 4

3 3
3 9 32,1 3 2,1 3 18,33 6

20 20
h t t t t= ⇔ + − = ⇔ + →  . 

Vậy sau khi bơm khoảng 6 giờ thì độ sâu của mực nước trong hồ là 2,1 (m). 
Câu 5: Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 

giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc 25 /a m s= −
. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng 
đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu /m s ? 

Lời giải 
Trả lời: 16 
Gọi vận tốc của xe khi bắt đầu phanh là 0v  ( )/m s  

Vận tốc tại thời điểm t  kể từ lúc bắt đầu phanh là: ( ) ( )5 dt 5v t t C= − = − +∫ . 

Vận tốc của vật tại thời điểm bắt đầu phanh xe là ( )0 /v m s  nên ta có 

( ) ( )0 0 00 5v v C v v t t v= ⇒ = ⇒ = − +  

Quãng đường vật đi được tại thời điểm t  kể từ khi bắt đầu đạp phanh là ( ) ( )dtS t v t= ∫
( ) 2

0 0
55 dt
2

t v t v t C= − + = − + +∫ . 

Ta có ( ) ( ) 2
0

50 0 0
2

S C S t t v t= ⇒ = ⇒ = − + . 

Khi xe dừng hẳn ta có ( ) 0
00 5 0

5
vv t t v t= ⇔ − + = ⇔ = . 

Quãng đường xe đi được từ khi bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 
2 2 2

0 0 0 05
5 2 5 5 10
v v v vS S    = = − + =   

   
 ( )m . 

Quãng đường người lái xe đi từ khi nhìn thấy chướng ngại vật đến khi đạp phanh là 0v  ( )m . 

Theo bài ra ta có phương trình 
2
0

0 41,6
10
v v+ = . 

Giải phương trình ta được 0

0

16
26

v
v
=

 = −
. 

Vậy vận tốc khi người lái xe bắt đầu phanh là ( )16 /m s . 

Câu 6: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15 /m s  thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó 
50m , người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với 
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vận tốc ( ) ( )3 15 /v t t m s= − + , trong đó t  (giây). Gọi ( )s t  là quãng đường xe ô tô đi được trong 

thời gian t  (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển 
được bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

Lời giải 
Trả lời: 37,5 
Quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t  (giây) là một nguyên hàm của ( )v t  nên: 

( ) ( ) ( )
233 15 15

2
ts t v t t t C= = − + = − + +∫ ∫dt dt  

( )
23 15

2
ts t t C⇒ = − + +  

Cho ( )0 0 0t s= ⇒ =  
0C⇒ =  

( )
23 15

2
ts t t⇒ = − +  

Khi xe dừng hẳn thì ( ) 0 3 15 0 5v t t t= ⇔ − + = ⇒ = . 

Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây. 

Sau khi đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe đi được quãng đường: ( ) ( )
23.55 15.5 37,5

2
s m= − + =  

---------- HẾT ----------- 
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BÀI. TÍCH PHÂN 
ĐỀ TEST SỐ 01 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tính 
3

2

1

dx x
−
∫  được kết quả là 

A. 
28
3

. B. 
26
3

. C. 
25
3

. D. 
29
3

. 

Câu 2: Cho 
3

1

2 4 dI x x
−

= −∫ . Chọn khẳng định đúng. 

A. ( )
3

1

2 4 dI x x
−

= −∫ .  B. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − − + −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − + −∫ ∫ . D. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − − −∫ ∫ . 

Câu 3: Tính 
3 2

1

2 1dx x
x
+

∫  được kết quả là 

A. 8 ln 3− . B. 8 2ln 3+ . C. 8 ln 3+ . D. 7 ln 3+ . 

Câu 4: Tính 
6

0

cos dx x

π

∫  được kết quả là 

A. 1− . B. 
1
2

− . C. 1
2

. D. 1. 

Câu 5: Kết quả phép tính 
2

1

3x dx∫ bằng 

A. 2
ln3

. B. 6 . C. 6
ln3
− . D. 6

ln3
 

Câu 6: Biết rằng ( )
3

1

4f t dt =∫ . Tính ( )
3

1

2 f x dx∫  

A. 2 . B. 6 . C. 4 . D. 8  

Câu 7: Biết rằng ( )
33

2 3 2

0 0

2 1
3
ax dx x bx cx + = + + 

 ∫ . Tính giá trị biểu thức T a b c= + +  

A. 9 . B. 5 . C. 6 . D. 7  

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  
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Câu 8: Biết 
2

2

1I x dx
−

= +∫ . Tìm mệnh đề đúng 

A. ( ) ( )
2 2 1

2 1 2

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + + +∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )
2 1 2

2 2 1

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + − +∫ ∫ ∫ . 

C. ( )
2 2

2 2

1 1I x dx x dx
− −

= + = +∫ ∫ . D. ( ) ( )
2 2 1

2 1 2

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + − +∫ ∫ ∫ . 

Câu 9: Kết quả phép tính 
2 2

1

2 3x xI dx
x

+ +
= ∫  bằng. 

A. 6 3ln 2I = + . B. 5 3ln 2
2

I = − . C. 3 3ln 2
2

I = − . D. 7 3ln 2
2

I = +  

Câu 10: Tính ( )
4

0

2 sin 4 dx x x

π

− +∫  

A. 
2 16 8 2 16

16
π π+ + − . B. 

2 16 2 2 4
16

π π+ + − . 

C. 
2 16 8 2

16
π π+ + . D. 

2 16 16 .
16

π π+ −  

Câu 11: Tính
1

2

3

3 2x x dx
−

− −∫  

A. 2π . B. 4π . C. 6π . D. 9π . 
Câu 12: Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB bằng 10m. Người ta 

trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong hình tròn, đi qua 
các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa 
với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 800 nghìn 
đồng 1 mét vuông. Tổng chi phí để hoàn thành khu vực này gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 15,708 (triệu đồng).  B. 42,667 (triệu đồng).  
C. 20,165  (triệu đồng).  D. 30,832 (triệu đồng). 
 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 
Câu 1: Cho hàm số ( ) xy f x e= = . 

a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên  . 

b) ( )1f e′ = . 

c) ( )
ln 2

0

1f x dx′ =∫ . 

d) ( )
1

0

1f x dx e= +∫ . 
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Câu 2: Cho hàm số 24y x= − . 

a) 24y x= − , [ ]0;2x∈  là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, 

bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I . 

b) 
2

2

0

4 x dx−∫  là một phần hai diện tích hình tròn như 

hình bên. 
 

c)
2

2 2

0

14 . .2
4

x dx π− =∫ . 

d) 
2

2

2

4 2x dx π
−

− =∫ . 

Câu 3: Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi P(x) là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được 
từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm P’(x) gọi là lợi nhuận cận biên, cho 
biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo 
triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức 

( )' 17 0,025P x x= −  với 0 100x≤ ≤  

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần. 
a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một 
tuần là ( ) 217 0,0125P x x x C= − + với C là một hằng số bất kỳ 

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần. 
c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng. 
d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi. 

Câu 4: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc ( )( )/v t m s  

có dạng đường thẳng khi ( )0 3t s≤ ≤  và ( )8 15t s≤ ≤ và 

( )v t  có dạng đường Parabol khi ( )3 8t s≤ ≤ (như hình vẽ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm 15t =  là ( ) ( )15 21 /v m s= . 

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3  giây đầu tiên là: ( )
3

1
0

11S dt m= ∫  

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15  giây bằng ( )73,5 m

. 
d) Vận tốc trung bình tbv  của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3  đến 8  giây thỏa mãn 

( )7 /tbv m s< . 

x

y

2

2O 1-2
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hàm số
23

( )
4
x

y f x
x


= = 

−
 
khi
khi

 
0 1
1 2

x
x

≤ ≤
≤ ≤

. Tính tích phân 
2

0

( )df x x∫ . 

Câu 2: Cho 0 2m≤ ≤  và tích phân 
0

2 2
m

I x dx= − =∫ . Tìm m bằng 

Câu 3: Cho tích phân 
2 2

1

1 d lnx bx a
x c

 +
= + 

 
∫ , biết , ,a b c là số nguyên. Tính tổng a b c+ + . 

Câu 4: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số ( ) ( )210sin  m/s=a t t . Lúc bắt đầu chuyển 

động vật có vận tốc 5 m/s . Tính gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất trong π
( s ) đầu tiên. 

Câu 5: Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến 
đỉnh là 2, 25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3  mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000  
đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng). 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục, có đạo hàm trên R  thỏa mãn điều kiện 

( ) 2( ) ( ) 2sin cos ,f x x f x x x x x R′+ − = ∈  và 
2 2

f π π  = 
 

. Tính ( )2

0

f x
I dx

x

π

= ∫  

 
---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tính 
3

2

1

dx x
−
∫  được kết quả là 

A. 
28
3

. B. 
26
3

. C. 
25
3

. D. 
29
3

. 

Lời giải 

Ta có ( )
3 33

32 3

11

1 28d 3 1
3 3 3
xx x

−−

 = = − − = ∫ . 

Câu 2: Cho 
3

1

2 4 dI x x
−

= −∫ . Chọn khẳng định đúng. 

A. ( )
3

1

2 4 dI x x
−

= −∫ .  B. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − − + −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − + −∫ ∫ . D. ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dI x x x x
−

= − − −∫ ∫ . 

Lời giải 
Ta thấy 2 4 0 2x x− ≥ ⇔ ≥ . 

Vậy 
3

1

2 4 dI x x
−

= −∫ ( ) ( )
2 3

1 2

2 4 d 2 4 dx x x x
−

= − − + −∫ ∫ . 

Câu 3: Tính 
3 2

1

2 1dx x
x
+

∫  được kết quả là 

A. 8 ln 3− . B. 8 2ln 3+ . C. 8 ln 3+ . D. 7 ln 3+ . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( )
3 3 32

2 2 2

11 1

2 1 1d 2 d ln 3 ln 3 1 8 ln 3x x x x x x
x x
+  = + = + = + − = + 

 ∫ ∫ . 

Câu 4: Tính 
6

0

cos dx x

π

∫  được kết quả là 

A. 1− . B. 
1
2

− . C. 1
2

. D. 1. 

Lời giải 

Ta có 
6

6

0 0

1cos d sin sin sin 0
6 2

x x x

π
π

π
= = − =∫ . 

Câu 5: Kết quả phép tính 
2

1

3x dx∫ bằng 

A. 2
ln3

. B. 6 . C. 6
ln3
− . D. 6

ln3
 

Lời giải 
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Ta có: 
22

1 1

3 9 3 63
ln3 ln3 ln3 ln3

x
x dx = = − =∫  

Câu 6: Biết rằng ( )
3

1

4f t dt =∫ . Tính ( )
3

1

2 f x dx∫  

A. 2 . B. 6 . C. 4 . D. 8  
Lời giải 

Ta có: ( )
3

1

4f t dt =∫ ( ) ( ) ( )
3 3 3

1 1 1

4 2 2. 8f x dx f x dx f x dx⇒ = ⇒ = =∫ ∫ ∫  

Câu 7: Biết rằng ( )
33

2 3 2

0 0

2 1
3
ax dx x bx cx + = + + 

 ∫ . Tính giá trị biểu thức T a b c= + +  

A. 9 . B. 5 . C. 6 . D. 7  
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
33 3

2 2 3 2

0 0 0

42 1 4 4 1 2
3

x dx x x dx x x x + = + + = + + 
 ∫ ∫ . Do vậy 4 2 1 7T = + + =  

Câu 8: Biết 
2

2

1I x dx
−

= +∫ . Tìm mệnh đề đúng 

A. ( ) ( )
2 2 1

2 1 2

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + + +∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )
2 1 2

2 2 1

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + − +∫ ∫ ∫ . 

C. ( )
2 2

2 2

1 1I x dx x dx
− −

= + = +∫ ∫ . D. ( ) ( )
2 2 1

2 1 2

1 1 1I x dx x dx x dx
−

− − −

= + = + − +∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
2 1 2 2 1

2 2 1 1 2

1 1 1 1 1I x dx x dx x dx x dx x dx
− −

− − − − −

= + = + + + = + − +∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 9: Kết quả phép tính 
2 2

1

2 3x xI dx
x

+ +
= ∫  bằng. 

A. 6 3ln 2I = + . B. 5 3ln 2
2

I = − . C. 3 3ln 2
2

I = − . D. 7 3ln 2
2

I = +  

Lời giải 

Ta có: 
22 22 2

1 1 1

2 3 3 72 2 3ln 3ln 2
2 2

x x xdx x dx x x
x x

 + +  = + + = + + = +  
   

∫ ∫  

Câu 10: Tính ( )
4

0

2 sin 4 dx x x

π

− +∫  

A. 
2 16 8 2 16

16
π π+ + − . B. 

2 16 2 2 4
16

π π+ + − . 

C. 
2 16 8 2

16
π π+ + . D. 

2 16 16 .
16

π π+ −  

Lời giải 
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( )
4

0

2 sin 4 dx x x

π

− +∫ ( )
2 2

2 4
0

2 16 8 2 16cos 4 1 .
16 2 16

x x x
π

π π ππ + + −
= + + = + + − =  

Câu 11: Tính
1

2

3

3 2x x dx
−

− −∫  

A. 2π . B. 4π . C. 6π . D. 9π . 
Lời giải 

Ta có 23 2y x x= − −  là phương trình nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm ( )1;0I −  

và bán kính 2R = . Do đó, tích phân cần tính là diện tích nửa phía trên trục hoành của hình tròn 
tương ứng. 

 
1

2 2

3

13 2 2 2
2

x x dx π π
−

− − = =∫  

Câu 12: Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB bằng 10m. Người ta 
trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong hình tròn, đi qua 
các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa 
với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 800 nghìn 
đồng 1 mét vuông. Tổng chi phí để hoàn thành khu vực này gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 15,708 (triệu đồng).  B. 42,667 (triệu đồng).  
C. 20,165  (triệu đồng).  D. 30,832 (triệu đồng). 

Lời giải 
Xét hệ trục độ như hình vẽ. 

 
Phương trình đường tròn là: 2 2 25x y+ =  

Phương trình của Parabol có bề lõm hướng lên là: 24 4
25

y x= −  

Diện tích phần trồng hoa giới hạn bới 2 parabol là: 
5 5

2 2 2
1

5 0

4 4 1602 4 4 4 ( ).
25 25 3

S x dx x dx m
−

   = − = − =   
   ∫ ∫  
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Diện tích toàn bộ phần hình tròn là: ( )2
2 25 ( .S mπ=  

Diện tích phần còn lại để trang trí gốm sứ là: 2
2 1

16025 ( ).
3

S S S mπ= − = −  

Vậy tổng chi phí để làm khu vực trung tâm quảng trường là 
160 160.200 25 .800 30,832

3 3
π + − = 

 
(triệu đồng). 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) xy f x e= = . 

a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên  . 

b) ( )1f e′ = . 

c) ( )
ln 2

0

1f x dx′ =∫ . 

d) ( )
1

0

1f x dx e= +∫ . 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Hàm xy e=  đồng biến trên   vì 1e > . 
b) ( ) ( )1xf x e f e′ ′= ⇒ = . 

c) ( ) ( )
ln 2

ln 2ln 2

0 0
0

2 1 1xf x dx f x e′ = = = − =∫ . 

d) ( )
1 1

1

0
0 0

1x xf x dx e dx e e= = = −∫ ∫ . 

Câu 2: Cho hàm số 24y x= − . 

a) 24y x= − , [ ]0;2x∈  là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, 

bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I . 

b) 
2

2

0

4 x dx−∫  là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới 

 

c)
2

2 2

0

14 . .2
4

x dx π− =∫ . 

x

y

2

2O 1-2
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d) 
2

2

2

4 2x dx π
−

− =∫ . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) 2

2 2

0
4 0 2

4

y
y x x

x y

 ≥
= − ⇔ ≤ ≤
 + =

. Suy ra 24y x= − , [ ]0;2x∈  là phương trình một phần tư của 

đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I . 

b) Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân thì 
2

2

0

4 x dx−∫  là một phần tư diện tích hình tròn 

như hình bên dưới 

 

c) Theo câu b thì 
2

2 2

0

14 . .2
4

x dx π− =∫  

d) 
2

2

2

4 x dx
−

−∫  là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới 

 

Do đó 
2

2 2

2

14 . .2 2
2

x dx π π
−

− = =∫ . 

Câu 3: Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi P(x) là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được 
từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm P’(x) gọi là lợi nhuận cận biên, cho 
biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo 
triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức 

( )' 17 0,025P x x= −  với 0 100x≤ ≤  

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần. 

x

y

2

2O 1-2
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a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một 
tuần là ( ) 217 0,0125P x x x C= − + với C là một hằng số bất kỳ 

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần. 
c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng. 
d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi. 

Lời giải 
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Sai vì C = -24, không phải C bất kỳ. 

( ) ( ) ( ) 2' 17 0,025 17 0,0125P x P x dx x dx x x C= = − = − +∫ ∫  với 0 100x≤ ≤  

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên 
x = 0 thì P(x) = -24, suy ra ( ) ( ) 20 24 24 17 0,0125 24P C P x x x= − ⇔ = − ⇒ = − −  

b) Sai vì chưa có công thức tính P’(x) khi x lớn hơn 100. Công thức P’(x) đề cho chỉ áp dụng 
được khi 
0 100x≤ ≤  
c) Đúng 
Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì x = 80 
( )80 1256P =  triệu đồng. 

d) Sai 
Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi ( ) 20 17 0,0125 24 0 1,41 1358,5P x x x x> ⇒ − − > ⇒ < <  

Vậy nếu 1,3 1,41x≤ ≤ nhà máy vẫn có thể bị lỗ. 

Câu 4: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc ( )( )/v t m s  có dạng đường thẳng khi ( )0 3t s≤ ≤  

và ( )8 15t s≤ ≤ và ( )v t  có dạng đường Parabol khi ( )3 8t s≤ ≤ (như hình vẽ) 

 
a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm 15t =  là ( ) ( )15 21 /v m s= . 

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3  giây đầu tiên là: ( )
3

1
0

11S dt m= ∫  

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15  giây bằng ( )73,5 m

. 
d) Vận tốc trung bình tbv  của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3  đến 8  giây thỏa mãn 

( )7 /tbv m s< . 
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Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Sai (Dựa vào đồ thị ( )v t ). 

b) Đúng 
Trong 3  giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là ( ) ( )11 /v t m s= . 

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: ( )
3

1
0

11S dt m= ∫  

c) Đúng 
Trong khoảng thời gian từ 8  đến 15  giây, đồ thị ( )v t là một đường thẳng đi qua hai điểm ( )8;21  

và ( )15;0 . Ta có: ( )v t at b= + . 

Từ giả thiết ta có hệ: 
8 21 3
15 0 45

a b a
a b b
+ = = − 

⇔ + = = 
. 

Do đó ( ) ( )3 45 8 15v t t t= − + ≤ ≤ . 

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là: 

( ) ( )
15 2

2
8

15 153 1473 45 45 73,5
8 82 2

tS t dt t m= − + = − + = =∫ . 

d) Sai 
Trong khoảng thời gian từ 3  đến 8  giây đồ thị ( )v t  là một Parabol đi qua ( ) ( ) ( )3;11 , 5;3 , 8;21  

có phương trình dạng: ( ) 2v t at bt c= + + . 

Từ giả thiết ta có: 
9 3 11 2
25 5 3 20
64 8 21 53

a b c a
a b c b
a b c c

+ + = = 
 + + = ⇔ = − 
 + + = = 

 

Do đó: ( ) ( )22 20 53 3 8v t t t t= − + ≤ ≤ . 

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là: 

( ) ( ) ( )
8 8 3

2 2
3

3 3

82 1152 20 53 10 53
33 3

tS v t dt t t dt t t m
 

= = − + = − + = 
 

∫ ∫  

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là: 

( )3 23 7,67 /
5 3tb
Sv m s= = ≈ . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hàm số
23

( )
4
x

y f x
x


= = 

−
 
khi
khi

 
0 1
1 2

x
x

≤ ≤
≤ ≤

. Tính tích phân 
2

0

( )df x x∫ . 

Lời giải 

Trả lời: 
7 3,5
2
=  
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2 1 2

0 0 1

( )d ( )d ( )d `f x x f x x f x x= +∫ ∫ ∫  

( )
1 2 3 2

2

0 1

1 2 2 3 73 d 4 d 3. 4 1 4
0 1 13 2 2 2

x xx x x x x= + − = + − = + − =∫ ∫ . 

Câu 2: Cho 0 2m≤ ≤  và tích phân 
0

2 2
m

I x dx= − =∫ . Tìm m bằng 

Lời giải 
Trả lời: 2 
Do: [ ]0; 2 0 2 2x m x x m x x∈ ⇒ − ≤ − ≤ ⇒ − = −  

Vậy: ( )
2

2

0

12 2 2 2 2
02 2

m m mI x dx x x m m = − = − = − = ⇒ = 
 ∫  

Câu 3: Cho tích phân 
2 2

1

1 d lnx bx a
x c

 +
= + 

 
∫ , biết , ,a b c là số nguyên. Tính tổng a b c+ + . 

Lời giải 
22 22 2

1 1 1

1 1 3d d ln ln 2 ln 2, 3, 2
2 2

x x bx x x x a a b c
x x c

   +  = + = + = + = + ⇒ = = =    
    

∫ ∫  

7a b c⇒ + + = . 
Câu 4: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số ( ) ( )210sin  m/s=a t t . Lúc bắt đầu chuyển 

động vật có vận tốc 5 m/s . Tính gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất trong π
( s ) đầu tiên. 

Lời giải 
Vận tốc của vật được biểu diển bởi hàm số ( ) ( ) 10sin d 10cosv t a t t t t C= = = − +∫ ∫ . 

Khi vật bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc là 5 m/s  nên ta có 
( )0 5 10cos 0 5 15v C C= ⇔ − + = ⇔ = . 

Do đó ( ) 10cos 15v t t= − + . 

Ta có [ ]1 cos 1,  0;t t π− ≤ ≤ ∀ ∈  

[ ]10 10cos 10,  0;t t π⇔ ≥ − ≥ − ∀ ∈  

[ ]25 10cos 15 5,  0;t t π⇔ ≥ − + ≥ ∀ ∈  

( ) [ ]25 5,  0;v t t π⇔ ≥ ≥ ∀ ∈  

Vậy vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất là 25 m/s  khi t π= . 
Khi đó, gia tốc của vật tại thời điểm t π=  là ( ) ( )10sin 0 m/sa π π= = . 

Câu 5: Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến 
đỉnh là 2, 25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3  mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000  
đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng). 

Lời giải 
Trả lời: 6750  



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 13 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Gọi phương trình parabol ( ) 2:P y ax bx c= + + . Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn 

hệ trục tọa độ Oxy  sao cho ( )P  có đỉnh I Oy∈  (như hình vẽ). 

 

Ta có hệ phương trình: 

( )( )

( )( )

( )( )

9 ,
4
9 3 0
4 2
9 3 0
4 2

c I P

a b c A P

a b c B P

 = ∈

 − + = ∈

 + + = ∈

 

9
4

1
0

c

a
b

 =


⇔ = −
 =


. 

Vậy ( ) 2 9:
4

P y x= − + . 

Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là: 
3
2

2

3
2

9 d
4

S x x
−

 = − + 
 ∫

3
2

2

0

92 d
4

x x = − + 
 ∫

9
3 4

0

92
3 4
x x

 −
= + 

 
29 m

2
= . 

Số tiền phải trả là: 1500000 675 09 .
2

000=  đồng 6750=  (nghìn đồng). 

 
Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục, có đạo hàm trên R  thỏa mãn điều kiện 

( ) 2( ) ( ) 2sin cos ,f x x f x x x x x R′+ − = ∈  và 
2 2

f π π  = 
 

. Tính ( )2

0

f x
I dx

x

π

= ∫  

Lời giải 
Từ giả thiết ( ) 2( ) ( ) 2sin cosf x x f x x x x′+ − =  

( )( ) ( )
( )

2

2

2

( ) ( ) cos 2 sin

sin

sin

f x xf x x x x x

xf x x x

xf x x x C

′⇔ + = +

′′⇔ =

⇔ = +

 

Mặt khác: ( )0 sin .
2 2

f C f x x xπ π  = ⇒ = ⇒ = 
 

 

( )2 2 2

0 0 0

sin sin 1
f x x xI dx dx xdx

x x

π π π

= = = =∫ ∫ ∫ . 

 

 

 

 

  3 ;0
2

B  
 
 

3 ;0
2

A − 
 

90;
4

I  
 
 

O
1

1

1−

2

y

x
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BÀI. TÍCH PHÂN 
ĐỀ TEST SỐ 02 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tính tích phân ( )+∫
1

0

2024 2025 dx x . 

A. 4049 . B. −3037 . C. 3037 . D. −4049 . 

Câu 2: Tính tích phân −∫
8

2

0

6 dx x x . 

A. 152
3

. B. 64
3

. C. −64
3

. D. −152
3

. 

Câu 3: Tính tích phân ( )
π

+∫
2

0

2 sin 3cos dx x x . 

A. −1 . B. 1 . C. 0 . D. 5 . 

Câu 4: Tính tích phân ∫
1

0

2 .3 dx x x . 

A. 6
ln 6

. B. 7
ln 6

. C. 5
ln 6

. D. 8
ln18

. 

Câu 5: hai hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên đoạn [ ]c;d  và số thực k . Cho các khẳng định sau: 

1) ( )∫ d
d

c

f x x  là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường 

thẳng ,x c x d= = . 

2) ( ) =∫ d 1
d

d

f x x . 

3) ( ) ( )= −∫ ∫d d
d c

c d

f x x f x x . 

Số khẳng định đúng là. 
A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 6: Tính tích phân ( )+∫
2 22

0

1 dx x . 

A. 206
15

. B. 260
15

. C. 33
4

. D. 34
3

. 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 2 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Câu 7: Tính tích phân +
∫
9

1

1 dx x x
x

. 

A. 45 . B. 43 . C. 42 . D. 44 . 

Câu 8: Tính tích phân 
+ +
+∫

2 3 2

1

2 2 1 d
1

x x x
x

. 

A. +
14 3ln
3 2

. B. +
14 3ln
3 4

. C. +
311 ln
4

. D. +
311 2 ln
4

. 

Câu 9: Tính tích phân 
π

∫ 2

0

cos xdx . 

A. π
3

. B. π
2

. C. π . D. π + 1
2 4

. 

Câu 10: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) = −27 9v t t . Tính quãng đường mà ô tô di 
chuyển được từ thời điểm = 0t  đến thời điểm mà vật dừng lại. 
A. 120m . B. 18m . C. 81m . D. 54m . 

Câu 11: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc biến đổi theo quy luật, và có gia tốc
2  0,3 /a m s= . Xác định quãng đường vật đó đi được trong 40 phút đầu tiên. 

A. 12000m. B. 240m. C. 864000m. D. 3200m. 

Câu 12: Gọi ,a b  là các số nguyên sao cho 
2

2 2

0

d 2xe x ae be+ = +∫ . Giá trị của 2 2a b+ bằng 

A. 3 . B. 8 . C. 4 . D. 5 . 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 2f x x x= +  và hàm số ( ) 2g x x x= + . 

a) Diện tích S  của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai 

đường thẳng 1, 3x x= = được tính bằng công thức ( )
3

3

1

2S x x dx= +∫  

b) Gọi ( )
4

2
4
xF x x= + là một nguyên hàm của hàm số ( )f x thì ( ) ( )3 1S F F= − . 

c) ( ) ( )
3 3

1 1

10 6 356I f x dx g x dx= + =∫ ∫ . 

d) ( ) ( ) ( )
3 5 5

1 3 1

J f x dx f x dx f x dx= + =∫ ∫ ∫ . 

Câu 2: Cho hàm số ( ) 5 3 24 1f x x x x x= − − + +  

a) ( ) ( )
01 1 6 3 2

5 3 2 4

0 0 1

4 1
6 3 2
x x xI f x dx x x x x dx x x

 
= = − − + + = − − + + 

 
∫ ∫  

b) ( )
1

0

1
3

I f x dx= =∫  

c) ( ) ( ) ( )
1 1 1

5 3 2

0 0 0

4 1I f x dx x x dx x x dx= = − + + +∫ ∫ ∫ . 

d) ( )
1
2

0

12
9

J f x dx= =∫ . 
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Câu 3: Cho hàm số 
2 2  khi 2

( )
2  khi 2

x x x
f x

x x
 − ≥

= 
− <

. 

a) ( )
2 2

1 1

( ) 2f x dx x dx= −∫ ∫  

b) ( )
3 3

2

2 2

( ) 2f x dx x x dx= −∫ ∫  

c) ( )
2 33 2 2

1 1 2

2 2
2 2
x xf x dx x x

   
= − + −   
   

∫  

d) ( )
3

1

5
6

f x dx =∫  

Câu 4: Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ ( ) ( )22,01 0,025 0 10v t t t t= − ≤ ≤ . Trong đó v(t) tính 

theo m/s, thời gian t tính theo s với t = 0 là thời điểm xe xuất phát. 
a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là ( ) ( )2,01 0,05 0 10s t t t= − ≤ ≤  

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m. 
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m 
d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe 
là 1,51m/s2 

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 

Câu 1: Cho ( )
5

0

d 2f x x = −∫ . Tích phân ( )
5

2

0

4 3 df x x x − ∫  bằng 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên khoảng ( )0;+∞  và có bảng biến thiên như sau 

 

Biết rằng ( )
5

2

d 5f x x′ =∫ . Giá trị của ( )5f  bằng 

Câu 3: Biết 
3

1

2 ln ,x dx a b c
x
+

= +∫  với , , , 9.a b c c∈ <  Tính tổng S a b c= + +  

Câu 4: Biết 
1 2 1 3

0

1 1 7
4 4

x x

x a

e e bI dx
e e e

− −− +
= = − +∫  ( ),a b∈ . Tính P a b= +  bằng 
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Câu 5: Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên 
tục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol như hình vẽ. Biết rằng sau 15s  thì xe đạt đến vận 
tốc cao nhất 60 /m s  và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe 
đã đi được quãng đường bao nhiêu mét? 

 
Câu 6: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Biết ( )f x  là một nguyên hàm của hàm số 

( ) ( )2( ) ; 0 1xg x f x e f= + = . Biết tích phân 
( )( )
( )

2ln3

4
0

1
dx = a.lnb

1 x

f x
I

g x e
+

=
+ +∫ ,với , , .a b c∈  Tính 

giá trị biểu thức 2024 .P a b= +  
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tính tích phân ( )+∫
1

0

2024 2025 dx x . 

A. 4049 . B. −3037 . C. 3037 . D. −4049 . 
Lời giải 

Theo tính chất của tích phân, ta có: 

( )+ = +

     
= + = + − +     
     

=

∫ ∫ ∫
1 1 1

0 0 0
12 2 2

0

2024 2025 d 2024 d 2025d

2024 2024.1 2024.02025 2025.1 2025.0
2 2 2

3037

x x x x x

x x  

Chọn đáp án C. 

Câu 2: Tính tích phân −∫
8

2

0

6 dx x x . 

A. 152
3

. B. 64
3

. C. −64
3

. D. −152
3

. 

Lời giải 
Ta có: 

( ) ( )− = − + − = − + + −

   −
= + + − =   
   

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
8 6 8 6 8

2 2 2 2 2

0 0 6 0 6
6 83 2 3 2

0 6

6 d 6 d 6 d 6 d 6 d

6 6 152
3 2 3 2 3

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x
 

Chọn đáp án A. 

Câu 3: Tính tích phân ( )
π

+∫
2

0

2 sin 3cos dx x x . 

A. −1 . B. 1 . C. 0 . D. 5 . 
Lời giải 

Theo tính chất của tích phân, ta có: 

( )

( ) ( ) ( )

π π π

π π

+ = +

= − + = − − =

∫ ∫ ∫
2 2 2

0 0 0

2 2
0 0

2 sin 3cos d 2sin d 3cos d

2cos 3sin 3 2 5

x x x x x x x

x x

 

Chọn đáp án D. 

Câu 4: Tính tích phân ∫
1

0

2 .3 dx x x . 

A. 6
ln 6

. B. 7
ln 6

. C. 5
ln 6

. D. 8
ln18

. 

Lời giải 
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Theo tính chất của tích phân, ta có: 

= = = − =∫ ∫
1 1 1 1 0

0 0 0

6 6 6 52 .3 d 6 d
ln 6 ln 6 ln 6 ln 6

x
x x xx x . 

Câu 5: hai hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên đoạn [ ]c;d  và số thực k . Cho các khẳng định sau: 

1) ( )∫ d
d

c

f x x  là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường 

thẳng ,x c x d= = . 

2) ( ) =∫ d 1
d

d

f x x . 

3) ( ) ( )= −∫ ∫d d
d c

c d

f x x f x x . 

Số khẳng định đúng là. 
A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Khẳng định 1 sai vì ( )∫ d
d

c

f x x là diện tích của hình thang cong với ( )y f x=  là hàm số “không 

âm”. 

Khẳng định 2 sai. Vì ( ) =∫ d 0
d

d

f x x . 

Khẳng định 3 đúng (theo lý thuyết của tích phân). 

Câu 6: Tính tích phân ( )+∫
2 22

0

1 dx x . 

A. 206
15

. B. 260
15

. C. 33
4

. D. 34
3

. 

Lời giải 
Theo tính chất của tích phân, ta có: 

( ) ( )    
+ = + + = + + = + + − =   

   
∫ ∫
2 2 25 3 5 322 4 2

0 0 0

2 2 2.2 2061 d 2 1 d 2 0
5 3 5 3 15
x xx x x x x x  

Câu 7: Tính tích phân +
∫
9

1

1 dx x x
x

. 

A. 45 . B. 43 . C. 42 . D. 44 . 
Lời giải 

Theo tính chất của tích phân, ta có: 
  +    

= + = + = − =      
      

∫ ∫
9 9 92

1 1 1

1 1 93 5d d 2 44
2 2 2

x x xx x x x
x x

 

Câu 8: Tính tích phân 
+ +
+∫

2 3 2

1

2 2 1 d
1

x x x
x

. 

A. +
14 3ln
3 2

. B. +
14 3ln
3 4

. C. +
311 ln
4

. D. +
311 2 ln
4

. 
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Lời giải 
Theo tính chất của tích phân, ta có: 

 + +      
= + = + + = + − + = +      + +      

∫ ∫
2 2 23 2 3

2

1 1 1

2 2 1 1 2 16 2 14 3d 2 d ln 1 ln 3 ln 2 ln
1 1 3 3 3 3 2

x x xx x x x
x x

. 

Câu 9: Tính tích phân 
π

∫ 2

0

cos xdx . 

A. π
3

. B. π
2

. C. π . D. π + 1
2 4

. 

Lời giải 
Theo tính chất của tích phân, ta có: 

ππ π +   π
= = + = 

 
∫ ∫2

0 0 0

1 cos 2 sin 2cos xd d
2 2 4 2

x x xx x  

Câu 10: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) = −27 9v t t . Tính quãng đường mà ô tô di 

chuyển được từ thời điểm = 0t  đến thời điểm mà vật dừng lại. 
A. 120m . B. 18m . C. 81m . D. 54m . 

Lời giải 

Thời điểm vật dừng lại là ( )= ⇔ − = ⇔ =0 27 9 0 9v t t s  

Quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm = 0t  đến thời điểm mà vật dừng lại là: 

( ) ( ) ( ) ( )= − = − =∫
99

0 0
27 9 27 6 81s t t dt t t t m . 

Câu 11: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc biến đổi theo quy luật, và có gia tốc
2  0,3 /a m s= . Xác định quãng đường vật đó đi được trong 40 phút đầu tiên. 

A. 12000m. B. 240m. C. 864000m. D. 3200m. 
Lời giải 

Đổi 40 phút = 2400s 
Ta có ( ) 0,3d 0,3v t t t C= = +∫  

Do vận tốc ban đầu bằng 0 nên (0) 0 0v C= ⇒ =  
Do vậy ( ) 0,3v t t=  
Vậy quãng đường đi được trong 40 phút đầu tiên là 

2400

0

0,3 d 864000(m)s t t= =∫  

Câu 12: Gọi ,a b  là các số nguyên sao cho 
2

2 2

0

d 2xe x ae be+ = +∫ . Giá trị của 2 2a b+ bằng 

A. 3 . B. 8 . C. 4 . D. 5 . 
Lời giải 

Ta có: ( )
2 2 1

2 2 2

0 0

d dx xe x e x+ +=∫ ∫
2 1 1

2

0

d
x

e x
+

= ∫
21 1

2

0

2
x

e
+

= 22 2e e= −  
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1
2

a
b
=

⇒  = −
. 

Vậy 
2 2 5a b+ = . 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 2f x x x= +  và hàm số ( ) 2g x x x= + . 

a) Diện tích S  của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai 

đường thẳng 1, 3x x= = được tính bằng công thức ( )
3

3

1

2S x x dx= +∫  

b) Gọi ( )
4

2
4
xF x x= + là một nguyên hàm của hàm số ( )f x thì ( ) ( )3 1S F F= − . 

c) ( ) ( )
3 3

1 1

10 6 356I f x dx g x dx= + =∫ ∫ . 

d) ( ) ( ) ( )
3 5 5

1 3 1

J f x dx f x dx f x dx= + =∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng: Vì hàm số ( ) 3 2f x x x= +  liên tục và không âm trên đoạn [ ]1;3 nên theo ý nghĩa hình 

học của tích phân thì ( )
3

3

1

2S x x dx= +∫  

b) Sai: Vì ( )
4

2
4
xF x x= +  không là nguyên hàm của hàm số ( )f x  

Đáp án đúng thì ( )
4

2

4
xF x x= +  

c) Đúng: 

( )
4

2

4
xF x x= + là một nguyên hàm của hàm số ( )f x , ( ) ( )117 53 ; 1

4 4
F F= =  

nên ( )
3

1

117 5 28
4 4

f x dx = − =∫ . Suy ra ( )
3

1

10 280f x dx =∫  

( )
3 2

3 2
x xG x = + là một nguyên hàm của hàm số ( )g x , ( ) ( )27 53 ; 1

2 6
G G= =  

nên ( )
3

1

27 5 38
2 6 3

g x dx = − =∫ . Suy ra ( )
3

1

6 76g x dx =∫  

Vậy ( ) ( )
3 3

1 1

10 6 280 76 356I f x dx g x dx= + = + =∫ ∫  

d) Đúng: Theo tính chất của tích phân 
Câu 2: Cho hàm số ( ) 5 3 24 1f x x x x x= − − + +  

a) ( ) ( )
01 1 6 3 2

5 3 2 4

0 0 1

4 1
6 3 2
x x xI f x dx x x x x dx x x

 
= = − − + + = − − + + 

 
∫ ∫  
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b) ( )
1

0

1
3

I f x dx= =∫  

c) ( ) ( ) ( )
1 1 1

5 3 2

0 0 0

4 1I f x dx x x dx x x dx= = − + + +∫ ∫ ∫ . 

d) ( )
1
2

0

12
9

J f x dx= =∫ . 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Sai: Vì Sai cận trên và cận dưới 
b) Đúng: 
c) Sai: Sai dấu 

Sửa lại ( ) ( ) ( )
1 1 1

5 3 2

0 0 0

4 1I f x dx x x dx x x dx= = − + − + +∫ ∫ ∫  

d) Sai: 

Vì ( )
1

0

1
3

I f x dx= =∫  nên ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

12 2

0 0 0

1 1 1 1 12 2 2
2 2 2 3 6

J f x dx f x d x f x d x= = = = × =∫ ∫ ∫  

Câu 3: Cho hàm số 
2 2  khi 2

( )
2  khi 2

x x x
f x

x x
 − ≥

= 
− <

. 

a) ( )
2 2

1 1

( ) 2f x dx x dx= −∫ ∫  

b) ( )
3 3

2

2 2

( ) 2f x dx x x dx= −∫ ∫  

c) ( )
2 33 2 2

1 1 2

2 2
2 2
x xf x dx x x

   
= − + −   
   

∫  

d) ( )
3

1

5
6

f x dx =∫  

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng 

Ta có: ( )
2 2

1 1

( ) 2f x dx x dx= −∫ ∫  

b) Đúng 

Ta có ( )
3 3

2

2 2

( ) 2f x dx x x dx= −∫ ∫  

c) Sai 

Ta có ( ) ( ) ( )
2 33 2 3 2 3

2 2

1 1 2 1 2

2 2 2
2 3
x xf x dx x dx x x dx x x

   
= − + − = − + −   

   
∫ ∫ ∫ . 

d) Đúng 
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( ) ( ) ( )
2 33 2 3 2 3

2 2

1 1 2 1 2

3 4 52 2 2 2 0
2 3 2 3 6
x xf x dx x dx x x dx x x

    − −   = − + − = − + − = − − + − =       
      

∫ ∫ ∫  

Câu 4: Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ ( ) ( )22,01 0,025 0 10v t t t t= − ≤ ≤ . Trong đó v(t) tính 

theo m/s, thời gian t tính theo s với t = 0 là thời điểm xe xuất phát. 
a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là ( ) ( )2,01 0,05 0 10s t t t= − ≤ ≤  

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m. 
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m 
d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe 
là 1,51m/s2 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 
a) Sai 
Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của v(t), ( ) ( )' 2,01 0,05 0 10v t t t= − ≤ ≤  

là công thức tính gia tốc của vật. 
b) Đúng 

Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là ( )
3

2

0

2,01 0,025 8,82t t dt m− =∫ . 

c) Đúng 
Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9: 

( ) ( ) ( )
9

2

8

9 8 2,01 0,025 15,277s s t t dt m− = −∫   

d) Đúng 
( ) ( ) ( )

[ ]

2

0;10
2,01 0,025 0 10 max 17,6 /v t t t t v t m s= − ≤ ≤ ⇒ =  khi t = 10s 

Gia tốc vật khi đó là ( ) ( ) 210 ' 10 2,01 0,05.10 1,51 /a v m s= = − =  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho ( )
5

0

d 2f x x = −∫ . Tích phân ( )
5

2

0

4 3 df x x x − ∫  bằng 

Lời giải 
Trả lời: -133 

( ) ( )
5 5 5

52 2 3

0
0 0 0

4 3 d 4 d 3 d 8 8 125 133f x x x f x x x x x − = − = − − = − − = − ∫ ∫ ∫ . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên khoảng ( )0;+∞  và có bảng biến thiên như sau 
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Biết rằng ( )
5

2

d 5f x x′ =∫ . Giá trị của ( )5f  bằng 

Lời giải 
Trả lời: 3 
Từ bảng biến thiên ta có [ ] ( )3;5 0x f x′∈ ⇒ ≥  và [ ] ( )2;3 0x f x′∈ ⇒ ≤ , ( ) ( )2 0, 3 1f f= = − . 

( ) ( ) ( )
5 3 5

2 2 3

d 5 d d 5f x x f x x f x x′ ′ ′= ⇔ + =∫ ∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )
3 5

2 5

3 3
2 3

d d 5 5f x x f x x f x f x′ ′⇔ − + = ⇔ + =∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 5 3 5 5 2 5 5 3f f f f f f⇔ − + − = ⇔ + = ⇔ = . 

Câu 3: Biết 
3

1

2 ln ,x dx a b c
x
+

= +∫  với , , , 9.a b c c∈ <  Tính tổng S a b c= + +  

Lời giải 
Trả lời: 7 

Ta có 
3 3 3 3

3

1
1 1 1 1

2 2 21 2 2ln 2 2ln 3.x dx dx dx dx x
x x x
+  = + = + = + = + 

 ∫ ∫ ∫ ∫  

Do đó 2, 2, 3 7.a b c S= = = ⇒ =  

Câu 4: Biết 
1 2 1 3

0

1 1 7
4 4

x x

x a

e e bI dx
e e e

− −− +
= = − +∫  ( ),a b∈ . Tính P a b= +  bằng 

Lời giải 
Trả lời: 6 

( )
11 12 1 3 4

1 4 1
4

0 0 0

1 1 2 7
4 1 4 4

x x x x
x x x x

x

e e e eI dx e e e dx e
e e e

− − − −
− − − − − +

= = − + = − + = − + − − 
∫ ∫  

Do đó 4, 2a b= = 4 2 6P⇒ = + = . 
Câu 5: Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên 

tục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol như hình vẽ. Biết rằng sau 15s  thì xe đạt đến vận 
tốc cao nhất 60 /m s  và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe 
đã đi được quãng đường bao nhiêu mét? 

 
Lời giải 

Trả lời: 600. 
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Hàm số vận tốc có đồ thị là đường Parabol ( ) ( )2 0= + + ≠v t at bt c a , theo hình vẽ ta thấy đỉnh 

của Parabol là ( )15;60I , đồng thời đi qua gốc ( )0;0O , suy ra: 

2

2
2

4.0 .0 0 0 15
15 30 0 8

2
0.15 .15 0 60.15 .15 60

 + + = = − = − = ⇔ + = ⇔ =  
   =+ + = + + = 

a b c ac
b a b b
a

ca ba b c

( ) 24 8
15

⇒ = − +v t t t . 

Theo đồ thị xe bắt đầu tăng tốc lúc 0=t  và đạt vận tốc cao nhất lúc 15=t s  nên quãng đường 
đi được của xe từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc đạt vận tốc cao nhất là: 

( )
1515 15

2 3 2

0 0 0

4 48 4 600
15 45

   = − + = − + =   
   ∫ ∫v t dt t t dt t t m . 

Vậy từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc vận tốc đạt cao nhất thì xe đi được quãng đường dài 600m . 
Câu 6: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Biết ( )f x  là một nguyên hàm của hàm số 

( ) ( )2( ) ; 0 1xg x f x e f= + = . Biết tích phân 
( )( )
( )

2ln3

4
0

1
dx = a.lnb

1 x

f x
I

g x e
+

=
+ +∫ ,với , , .a b c∈  Tính 

giá trị biểu thức 2024 .P a b= +  
Lời giải 

Trả lời: 2027 
Ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )x x
2x

2x( ) e x x
x

f x e f x e f x
f x f x e e

e e

′′ −  
′ = + ⇔ = ⇔ = 

 
. 

( ) ( ) ( ) ( )dx dxx x x x
x x

f x f x
e e C f x e e C

e e

′ 
⇒ = ⇔ = + ⇔ = + 

 
∫ ∫ . 

Do ( )0 1 0f C= ⇒ = ⇒ ( ) 2xf x e= . 

( )( )
( )

2ln3 ln3 ln32 2

4 2 4
0 0 0

1 ( 1)dx dx= dx ln 3.
1 1 2

x

x x x

f x eI
g x e e e

+ +
= = =

+ + + +∫ ∫ ∫  

Vậy 1; 3 2027.a b P= = ⇒ =  
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BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 

ĐỀ TEST SỐ 01 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( ) , 0, 1, 2y f x y x x= = = − =  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 

A. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  +  dxS f x f x
−

= ∫ ∫ . B. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  dxS f x f x
−

= − −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx+  dxS f x f x
−

= −∫ ∫ . D. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  dxS f x f x
−

= −∫ ∫ . 

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x a= , x b= , ( )y f x=  và trục hoành là 

A. ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . B. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . C. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . D. ( ) 2
b

a

S f x dxπ=   ∫ . 

Câu 3: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3 3y x x= − , 0y = , 0x = , 2x = . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. ( )
2

3

0

3S x x dx= −∫ . B. ( )
2

23

0

3S x x dx= −∫ . C. 
2

3

0

3S x x dx= −∫ . D. ( )
2

3

0

3S x x dx= − −∫ . 

Câu 4: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường siny x= , 0y = , 0x = , 2x π= . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. 
0

sinS xdx
π

= ∫ . B. 
2

0

sinS x dx
π

= ∫ . C. 
2

0

sinS xdx
π

= ∫ . D. 
2

2

0

sinS xdx
π

= ∫ . 

Câu 5: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường ( )y f x= , ( )y g x= , x a= , x b= . Biết 

rằng ( ) ( ) 8f x g x− = −  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 8
b

a

S dx= −∫ . B. 8
b

a

S dx= ∫ . C. 64
b

a

S dx= ∫ . D. 64
b

a

S dxπ= ∫ . 

C
H

Ư
Ơ

N
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Câu 6: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3 22y x x= − , 5y x= , 0x = , 1x = . Mệnh 
đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

3 2 5

0

2S x x x dx= − −∫ . B. 
1

3 2 5

0

2S x x x dx= − −∫ . 

C. ( )( )
1

5 3 2

0

2S x x x dx= − −∫ . D. ( )
1

23 2 5

0

2S x x x dxπ= − −∫ . 

Câu 7: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 0x = , 1x = , đồ thị hàm số 3 23y x x= +

và tiếp tuyến của nó tại điểm 2x = − . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . B. 
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . 

C. ( )
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . D. ( )
1

23 2

0

3 4S x x dxπ= + −∫ . 

Câu 8: Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 1x =  và 2x = . Một mặt phẳng tùy 
ý vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x  (1 2x≤ ≤ ) cắt vật thể đó có diện tích 
( ) 2024S x x= . Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên. 

A. 3036V = . B. 3036V π= . C. 1518V = . D. 1518V π= . 
Câu 9: Cắt một vật thể ( )T  bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 0x =  và 2x = . Một mặt phẳng 

tùy ý vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ ( )0 2x x≤ ≤  cắt vật thể đó có diện tích diện 

là một hình vuông có cạnh bằng 3x . Tính thể tích vật thể ( )T . 

A. 128
7

. B. 128
5

. C. 18
7

. D. 28
7

. 

Câu 10: Viết công thức tính thể tích V  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn 
bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục Ox  và hai đường thẳng ( ),x a x b a b= = < , xung quanh trục 

Ox . 

A. ( ) .
b

a

V f x dx= ∫  B. ( )2
b

a

V f x dxπ= ∫ . C. ( )2
b

a

V f x dx= ∫ . D. ( ) .
b

a

V f x dxπ= ∫  

Câu 11: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 2 3,  0,  0,  2y x y x x= + = = = . Gọi V  là thể tích 

khối tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( )
2

22

0

3 d .V x xπ= +∫  B. ( )
2

2

0

3 dV x x= +∫ . C. ( )
2

22

0

3 dV x x= +∫ . D. ( )
2

2

0

3 d .V x xπ= +∫  

Câu 12: Cho hình phẳng D  giới hạn bởi đường cong = +2 cos ,y x  trục hoành và các đường thẳng 

π
= =0,

2
x x . Khối tròn xoay tạo thành khi D  quay quanh trục hoành có thể tích V  bằng bao 

nhiêu? 
A. = π+ π( 1)V . B. = π−1V . C. = π+1V . D. = π− π( 1)V . 
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PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số exy =  có đồ thị ( )C . 

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  

bằng 3e .  
b) Khi 4k =  thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 

0;x x k= =  bằng 3 . 
c) Gọi d  là tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại điểm 0 1x = . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường 

thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  bằng 9e
2

. 

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D  giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục 

hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  quanh trục Ox  bằng 6e .  
Câu 2: Cho hàm số bậc hai 2 5y xx= − +  và đường thẳng 2y x= . 

a) Toạ độ giao điểm của đường thẳng 2y x=  và đồ thị hàm số 2 5y xx= − +  là ( )0;0A và 

( )3;6 .B  

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5y x x= − + , trục hoành là 27
2

 

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 , y 2y x x x= − + =  là 9
2

 

d) Gọi 1S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 ; 2y x x y x= − + =  và 2S  là diện 
tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 ; y 2y x x x= − + = và trục hoành. Tỉ số diện tích 

1

2

S
S

 bằng 27
6

. 

Câu 3: Cho vật thể ( )T  giới hạn bởi hai mặt phẳng 1; 1x x= − = . Cắt vật thể ( )T  bởi mặt phẳng vuông 

góc với trục Ox  tại ( )1 1x x− ≤ ≤  ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng 22 1 x− . 
a) Mặt cắt có diện tích ( )S x  liên tục trên [ ]1;1−  

b) Thể tích vật thể được tính theo công thức ( )
1

1

dV S x xπ
−

= ∫  

c) Diện tích của mặt cắt là ( ) ( )22 1S x x= − . 

d) Thể tích của vật thể ( )T  bằng 16
3

. 

Câu 4: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường ( )2
14 4y x x C= − + , ( )24 12 .y x C= −  

a) Các đường ( )1C  và ( )2C  đều đi qua điểm ( )4;4M . 

b) Diện tích của hình phẳng ( )H  là 
4

2

3

8 16 dx xS x− += ∫ . 

c) Thể tích của vật tròn xoay là ( ) ( )
4 4

2 22

2 3

4 4 d 4 12 dV x x x x xπ π= − + − −∫ ∫ . 

d) Nếu .aV
b
π= ( Với a

b
 là phân số tối giản) thì 32a b+ = . 

 



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 4 
 

Sưu tầm và biên soạn 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   (như hình vẽ), có 

( ) ( )
1 3

2 1

d 8;  d 5.f x x f x x
−

= =∫ ∫  Gọi S là diện tích hình phẳng giới 

hạn bởi các đường ( ) ,=y f x 0, 2= = −y x  và 3=x . Khi đó S 

bằng bao nhiêu? 
 
 

Câu 2: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu 
cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách 
mặt đáy một khoảng 3 x−  (mét) ( 0 3x≤ ≤ ) thì được 

hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x  và 29 x−
. Tính thể tích cái lều (đơn vị m3). 

 
 

Câu 3: Một chiếc đèn cói có hình như bên. Nếu cắt đèn 
bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt 
đáy một khoảng x (dm) (0 5)x≤ ≤  thì được thiết 

diện là hình tròn có bán kính 9 x− (dm). Thể tích 
của chiếc đèn cói là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn 
đến chữ số thập phân hàng phần chục). 

 
 
 
 
Câu 4: Diện tích của hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đường cong 3 2 12y x x x= − −  và trục Ox  xấp xỉ 

bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)? 
Câu 5: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm  (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình 

hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta 
luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính 

( )3 24 5 4 25
9 3 3 36

R x x x dm= − + +  với 50;
2

x  ∈   
 là khoảng 

cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa ( tính theo đơn vị 
dm ). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình 

cao bằng 2
3

 chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần 

trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến 
hàng đơn vị). 
 
 
 
 

x

y
y=f(x)

2
3O 1
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Câu 6: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích 
mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21m và rộng 70 m (Hình 33). 

 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( ) , 0, 1, 2y f x y x x= = = − =  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 

A. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  +  dxS f x f x
−

= ∫ ∫ . B. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  dxS f x f x
−

= − −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx+  dxS f x f x
−

= −∫ ∫ . D. ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  dxS f x f x
−

= −∫ ∫ . 

Lời giải 

( ) ( ) ( )
2 1 2

1 1 1

dx= dx dxS f x f x f x
− −

= +∫ ∫ ∫  

Nhìn hình ta thấy hàm số ( )f x  liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn [ ]1;1−  nên 

( ) ( )
1 1

1 1

dx dxf x f x
− −

=∫ ∫ ; hàm số ( )f x  liên tục và nhận giá trị âm trên đoạn [ ]1;2  nên 

( ) ( )
2 2

1 1

dx dxf x f x= −∫ ∫  

Vậy ( ) ( )
1 2

1 1

 dx  dxS f x f x
−

= −∫ ∫  

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x a= , x b= , ( )y f x=  và trục hoành là 

A. ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . B. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . C. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . D. ( ) 2
b

a

S f x dxπ=   ∫ . 

Lời giải 

Ta có ( )
b

a

S f x dx= ∫  

Câu 3: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3 3y x x= − , 0y = , 0x = , 2x = . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. ( )
2

3

0

3S x x dx= −∫ . B. ( )
2

23

0

3S x x dx= −∫ . C. 
2

3

0

3S x x dx= −∫ . D. ( )
2

3

0

3S x x dx= − −∫ . 

Lời giải 

Ta có 
2

3

0

3S x x dx= −∫  
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Câu 4: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường siny x= , 0y = , 0x = , 2x π= . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. 
0

sinS xdx
π

= ∫ . B. 
2

0

sinS x dx
π

= ∫ . C. 
2

0

sinS xdx
π

= ∫ . D. 
2

2

0

sinS xdx
π

= ∫ . 

Lời giải 

Ta có 
2

0

sinS x dx
π

= ∫  

Câu 5: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường ( )y f x= , ( )y g x= , x a= , x b= . Biết 

rằng ( ) ( ) 8f x g x− = −  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 8
b

a

S dx= −∫ . B. 8
b

a

S dx= ∫ . C. 64
b

a

S dx= ∫ . D. 64
b

a

S dxπ= ∫ . 

Lời giải 

( ) ( ) 8 8
b b b

a a a

S f x g x dx dx dx= − = − =∫ ∫ ∫  

Câu 6: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3 22y x x= − , 5y x= , 0x = , 1x = . Mệnh 
đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

3 2 5

0

2S x x x dx= − −∫ . B. 
1

3 2 5

0

2S x x x dx= − −∫ . 

C. ( )( )
1

5 3 2

0

2S x x x dx= − −∫ . D. ( )
1

23 2 5

0

2S x x x dxπ= − −∫ . 

Lời giải 

Ta có 
1

3 2 5

0

2S x x x dx= − −∫  

Câu 7: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 0x = , 1x = , đồ thị hàm số 3 23y x x= +

và tiếp tuyến của nó tại điểm 2x = − . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . B. 
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . 

C. ( )
1

3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . D. ( )
1

23 2

0

3 4S x x dxπ= + −∫ . 

Lời giải 
23 6y x x′ = + ; ( 2) 0y′ − = . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hà số tại điểm 2x = −  là 4y = . 

1
3 2

0

3 4S x x dx= + −∫ . 

Câu 8: Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 1x =  và 2x = . Một mặt phẳng tùy 
ý vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x  (1 2x≤ ≤ ) cắt vật thể đó có diện tích 
( ) 2024S x x= . Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên. 

A. 3036V = . B. 3036V π= . C. 1518V = . D. 1518V π= . 
Lời giải 



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 8 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Thể tích vật thể là: 
2

1

2024 3036V xdx= =∫ . 

Câu 9: Cắt một vật thể ( )T  bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại 0x =  và 2x = . Một mặt phẳng 

tùy ý vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ ( )0 2x x≤ ≤  cắt vật thể đó có diện tích diện 

là một hình vuông có cạnh bằng 3x . Tính thể tích vật thể ( )T . 

A. 128
7

. B. 128
5

. C. 18
7

. D. 28
7

. 

Lời giải 

Diện tích thiết diện là ( ) 3 3 6.S x x x x= = . 

Thể tích của vật thể ( )T  là ( )
2 2

6

0 0

128
7

V S x dx x dx= = =∫ ∫ . 

Câu 10: Viết công thức tính thể tích V  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn 
bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục Ox  và hai đường thẳng ( ),x a x b a b= = < , xung quanh trục 

Ox . 

A. ( ) .
b

a

V f x dx= ∫  B. ( )2
b

a

V f x dxπ= ∫ . C. ( )2
b

a

V f x dx= ∫ . D. ( ) .
b

a

V f x dxπ= ∫  

Lời giải 

Ta có ( )2
b

a

V f x dxπ= ∫  

Câu 11: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 2 3,  0,  0,  2y x y x x= + = = = . Gọi V  là thể tích 

khối tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( )
2

22

0

3 d .V x xπ= +∫  B. ( )
2

2

0

3 dV x x= +∫ . C. ( )
2

22

0

3 dV x x= +∫ . D. ( )
2

2

0

3 d .V x xπ= +∫  

Lời giải 

Thể tích của vật thể được tạo nên là ( )
2

22

0

3 d .V x xπ= +∫  

Câu 12: Cho hình phẳng D  giới hạn bởi đường cong = +2 cos ,y x  trục hoành và các đường thẳng 

π
= =0,

2
x x . Khối tròn xoay tạo thành khi D  quay quanh trục hoành có thể tích V  bằng bao 

nhiêu? 
A. = π+ π( 1)V . B. = π−1V . C. = π+1V . D. = π− π( 1)V . 

Lời giải 

( ) ( )
π

π

= π + = π + = π π+∫
2 2

2
0

0

2 cos 2 sin ( 1).V x dx x x  

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số exy =  có đồ thị ( )C . 
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a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  

bằng 3e .  
b) Khi 4k =  thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 

0;x x k= =  bằng 3 . 
c) Gọi d  là tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại điểm 0 1x = . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường 

thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  bằng 9e
2

. 

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D  giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục 

hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  quanh trục Ox  bằng 6e .  
Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 
a) Sai. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =  là 

3 3 3

00
e d e e 1x xS x= = = −∫ . 

b) Sai. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng 

( )0; 0x x k k= = >  bằng 3  nên ta có: 
00

e d 3 e 3 e 1 3 ln 4
k kx x kx k= ⇔ = ⇔ − = ⇔ =∫ . 

c) Đúng. 
Phương trình tiếp tuyến d  của đồ thi hàm số tại điểm 0 1x =  là ( )e 1 e ey x y x= − + ⇔ = . 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d , trục hoành và hai đường thẳng 0; 3x x= =

là ( )
323

0
0

9ee d e.
2 2
xS x x= = =∫ . 

d) Sai. 
Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D  giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành 

và hai đường thẳng 0; 3x x= =  quanh trục Ox  là 

( )3 32 2 6

00

1 1e d e e 1
2 2

x xV x= = = −∫ . 

Câu 2: Cho hàm số bậc hai 2 5y xx= − +  và đường thẳng 2y x= . 

a) Toạ độ giao điểm của đường thẳng 2y x=  và đồ thị hàm số 2 5y xx= − +  là ( )0;0A và 

( )3;6 .B  

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5y x x= − + , trục hoành là 27
2

 

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 , y 2y x x x= − + =  là 9
2

 

d) Gọi 1S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 ; 2y x x y x= − + =  và 2S  là diện 

tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5 ; y 2y x x x= − + = và trục hoành. Tỉ số diện tích 

1

2

S
S

 bằng 27
6

. 
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Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng. 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 2 5y xx= − +  và đường thẳng y 2x= . 

Ta có: 2 0
5 2

3
x

x x x
x
=

− + = ⇔  =
. Khi đó ta có 2 giao điểm ( ) ( )0;0 ; 3;6A B . 

b) Sai. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 5y x x= − + , trục hoành là 

5
2

0

1255 d .
6

S x x x= − + =∫  

c) Đúng. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2y 5 , y 2x x x= − + =  là 

3
2

1
0

93 d .
2

S x x x= − + =∫  

d) Sai. 

Ta có: 2 1
125 9 49 .

6 2 3
S S S= − = − =  

Khi đó 1

2

27
98

S
S

= . 

Câu 3: Cho vật thể ( )T  giới hạn bởi hai mặt phẳng 1; 1x x= − = . Cắt vật thể ( )T  bởi mặt phẳng vuông 

góc với trục Ox  tại ( )1 1x x− ≤ ≤  ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng 22 1 x−

. 
a) Mặt cắt có diện tích ( )S x  liên tục trên [ ]1;1−  

b) Thể tích vật thể được tính theo công thức ( )
1

1

dV S x xπ
−

= ∫  

c) Diện tích của mặt cắt là ( ) ( )22 1S x x= − . 

d) Thể tích của vật thể ( )T  bằng 16
3

. 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 
 
Mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại ( )1 1x x− ≤ ≤  cắt vật thể ( )T  theo mặt cắt có diện tích 

không đổi ( )S x  liên tục [ ]1;1−  

Diện tích của mặt cắt là ( ) ( ) ( )
2

2 22 1 4 1S x x x= − = − . 

Thể tích vật thể ( )T  là ( ) ( )2
1 1

1 1

2 16d d12
3

V x xS x x
− −

= −= =∫ ∫ (đvtt). 

Câu 4: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường ( )2
14 4y x x C= − + , ( )24 12 .y x C= −  
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a) Các đường ( )1C  và ( )2C  đều đi qua điểm ( )4;4M  

b) Diện tích của hình phẳng ( )H  là 
4

2

3

8 16 dx xS x− += ∫  

c) Thể tích của vật tròn xoay là ( ) ( )
4 4

2 22

2 3

4 4 d 4 12 dV x x x x xπ π= − + − −∫ ∫ . 

d) Nếu .aV
b
π= ( Với a

b
 là phân số tối giản) thì 32a b+ =  

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

 
⬥ Xét các phương trình hoành độ giao điểm của 2 4 4y x x= − + , 4 12y x= −  và trục hoành. 

( )22 24 4 4 12 8 16 0 4 0x x x x x x− + = − ⇔ − + = ⇔ − = ⇔ 4x = . 
2 4 4 0 2x x x− + = ⇔ = . 

4 12 0 3x x− = ⇔ =  

Diện tích hình phẳng ( )H : 
4

2

2

8 16 dx xS x− += ∫  

⬥ Khi cho hình phẳng ( )H  quay quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay có thể tích 

( ) ( )
4 4

2 22

2 3

4 4 d 4 12 dV x x x x xπ π= − + − −∫ ∫  

( ) ( )
4 4

4 2

2 3

2 d 4 12 dx x x xπ π= − − −∫ ∫  

( ) ( )
4 45 3

2 3

2 4 12 32 16 16 .
5 12 5 3 15

x x
π π π π π−

− −
= = − =  

⬥ Suy ra 
16
15

a
b
=

 =
. Vậy 31.a b+ =  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   (như hình vẽ), có ( ) ( )
1 3

2 1

d 8;  d 5.f x x f x x
−

= =∫ ∫  Gọi S là diện 

tích hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) ,=y f x 0, 2= = −y x  và 3=x . Khi đó S bằng bao 

nhiêu? 
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Lời giải 

Trả lời: 3 

Ta có ( ) ( ) ( )
3 1 3

2 2 1

d d d .
− −

= = = +∫ ∫ ∫S f x x S f x x f x x  

Do ( ) 0≥f x  với [ ]2;1∀ ∈ −x  và ( ) 0≤f x  với [ ]1;3∀ ∈x  nên ( ) ( )
1 3

2 1

d d 3S f x x f x x
−

= − =∫ ∫  

Câu 2: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với 
mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng 3 x−  (mét) ( 0 3x≤ ≤ ) thì được hình chữ nhật có các kích 

thước lần lượt là x  và 29 x− . Tính thể tích cái lều (đơn vị m3). 

 
Lời giải 

Trả lời: 9 

Thể tích lều được tính bởi công thức 
3

2 3

0

9 9V ( x x )dx ( m )= − =∫  

Câu 3: Một chiếc đèn cói có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách 
mặt đáy một khoảng x (dm) (0 5)x≤ ≤  thì được thiết diện là hình tròn có bán kính 9 x− (dm). 
Thể tích của chiếc đèn cói là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục). 

 
Lời giải 

Trả lời: 25,1 

x

y
y=f(x)

2
3O 1
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Diện tích của mặt cắt là: ( )2
( ) 9S x xπ= − (dm2) 

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: ( )
4 2

0

9 dV x xπ π= − ≈∫ (dm3) 

Câu 4: Diện tích của hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đường cong 3 2 12y x x x= − −  và trục Ox  xấp xỉ 

bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)? 
Lời giải 

Trả lời: 78,1. 
Phương trình hoành độ giao điểm: 

3 2

0
12 0 3

4

x
x x x x

x

=
− − = ⇔ = −
 =

. 

Diện tích của hình phẳng ( )H là 
4

3 2

3

12S x x xdx
−

= − −∫  

( ) ( )
0 4 0 4

3 2 3 2 3 2 3 2

3 0 3 0

12 12 12 12x x xdx x x xdx x x x dx x x x dx
− −

= − − + − − = − − + − −∫ ∫ ∫ ∫  
0 4

4 3 2 4 3 2

3 0

1 1 1 1 99 160 9376 6 78,1
4 3 4 3 4 3 12

x x x x x x
−

   = − − + − − = + − = ≈   
   

. 

Câu 5: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm  (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình 
hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có 

bán kính ( )3 24 5 4 25
9 3 3 36

R x x x dm= − + +  với 
50;
2

x  ∈   
 là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của 

bình hoa ( tính theo đơn vị dm ). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng 
2
3

 chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm 

tròn đến hàng đơn vị). 

 
Lời giải 

Trả lời: 92 
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Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng ( )x dm  

là: ( ) ( )
2

2 3 2 24 5 4 25
9 3 3 36

S x R x x x dmπ π  = = − + + 
 

 

Lượng nước đổ đầy bình hoa là: ( ) ( )
5 5

22 2
3 2 3

0 0

4 5 4 25 3,66
9 3 3 36

V S x dx x x x dx dmπ  = = − + + ≈ 
 ∫ ∫  

Lượng nước đổ vào bình cao bằng 2
3

 chiều cao của bình là: 

( ) ( )
5 5

23 3
3 2 3

1
0 0

4 5 4 25 3,37
9 3 3 36

V S x dx x x x dx dmπ  = = − + + ≈ 
 ∫ ∫  

Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng 2
3

 chiều cao 

của bình so với thể tích của bình hoa là 1 3,37.100% .100% 92%
3,66

V
V

=  . 

Câu 6: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích 
mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21m và rộng 70 m (Hình 33). 

 
Lời giải 

Trả lời: 980 
Chọn hệ tọa độ Oxy  với gốc tọa độ O  trùng với chân cửa bên trái như hình dưới đây. 

 
Gọi đồ thị hàm số biểu thị cho cửa đã cho có dạng: ( )2 , 0y ax bx c a= + + ≠ . 

Đồ thị hàm số này đi qua gốc tọa độ ( )0;0O  và các điểm ( )35;21A , ( )70;0B  nên 
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3
1750

61225 35 21
5

4900 70 0 0

a
c

a b c b
a b c c

 = −
= 

 + + = ⇔ = 
 + + = =



 

Suy ra: 23 6
175 5

y x x= − + . 

Diện tích mặt kính cần lắp là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm 

số 23 6
175 5

y x x= − + , trục Ox  và hai đường thẳng 0; 70x x= = . 

Ta có: ( )
7070

2 3 2 2

0 0

3 6 1 3d 980
175 5 175 5

S x x x x x m   = − + = − + =   
   ∫ . 
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BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 

ĐỀ TEST SỐ 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên .  Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( ) , 0, 1y f x y x= = = −  và 5x =  như hình vẽ 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= − −∫ ∫ . B. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= +∫ ∫ . 

C. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= −∫ ∫ . D. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= − +∫ ∫ . 

Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số xy e ,=  trục hoành và hai đường thẳng 
0x =  và 3x .=  

A. 3e .  B. 3 1e .−  C. 2 1e .−  D. ( )2 1e e .−  

Câu 3: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 23 1y x= + , trục hoành và hai đường thẳng 
0 2x ,x= =  bằng 

A. 8 . B. 12 . C. 10 . D. 9 . 

Câu 4: Cho hình phẳng D  giới hạn với đường cong 2 1y x  , trục hoành và các đường thẳng 
0, 1x x  . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành có thể tích V  bằng bao 

nhiêu? 

A. 2.V =  B. 4 .
3

V π
=  C. 2 .V π=  D. 4 .

3
V =  

Câu 5: Gọi S  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2xy = , 0y = , 0x = , 2x = . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. 
2

0

2 dxS xπ= ∫  B. 
2

0

2 dxS x= ∫  C. 
2

2

0

2 dxS xπ= ∫  D. 
2

2

0

2 dxS x= ∫  

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  
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Câu 6: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 22y x= , 1y = − , 0x =  và 1x =  được tính 
bởi công thức nào sau đây? 

A. ( )
1

2

0

2 1 dS x xπ= +∫ . B. ( )
1

2

0

2 1 dS x x= −∫ . C. ( )
1

22

0

2 1 dS x x= +∫ . D. ( )
1

2

0

2 1 dS x x= +∫ . 

Câu 7: Tính diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường exy = , 2y = , 0x = , 1x = . 

A. 4ln 2 e 5S = + − . B. 4ln 2 e 6S = + − . C. 2e 7S = − . D. e 3S = − . 
Câu 8: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 , 6y x x y x     là 

A. 59
6

S  (đvdt). B. 256
6

S  (đvdt). C. 125
6

S  (đvdt). D. 65
6

S  (đvdt). 

Câu 9: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
2y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1, 2x x= =  bằng 

A. 3V π= . B. 2V π= . C. 
2

V π
= . D. 3V = . 

Câu 10: Cho hình ( )H  giới hạn bởi các đường 2 2y x x= − + , trục hoành. Quay hình phẳng ( )H  quanh 

trục Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 496
15
π . B. 32

15
π . C. 4

3
π . D. 16

15
π . 

Câu 11: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 2 4 3y f x x x= = − + , trục hoành và hai đường 

thẳng 1; 3x x= = . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành bằng 

A. 16
15
π . B. 16

15
. C. 4

3
π . D. 4

3
. 

Câu 12: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 22= −y x x , 0=y . Quay ( )H  quanh trục hoành 

tạo thành khối tròn xoay có thể tích là 

A. ( )
2

2

0

2 −∫ x x dx  B. ( )
2

22

0

2π −∫ x x dx  C. ( )
2

22

0

2 −∫ x x dx  D. ( )
2

2

0

2π −∫ x x dx  

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số , 2 xy x y e= =  và hai đường thẳng 
0, 4.x x= =  

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , trục hoành và hai đường thẳng 

0, 4x x= =  là 
4

0

.S xdxπ= ∫  

b) Gọi V  là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 xy e= , trục hoành và hai 

đường thẳng 0, 4x x= =  khi quay quanh trục .Ox  Khi đó, ( )82 1V eπ= −  

c) Diện tích của hình H là 4 162
3HS e= − . 

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là ( )82 5eπ −  

Câu 2: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị các hàm số y x= , trục hoành Ox và hai đường thẳng 

0, 4x x= = . 
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a) Công thức tính diện tích hình phẳng ( )H  là 
4

0
xdx∫ . 

b) Diện tích hình phẳng ( )H  là 19
6

. 

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , 0, 4x x= =  và trục hoành Ox  là 
8π . 
d) Gọi  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường 
y x= , 0, 4x x= =  và trục Ox . Đường thẳng ( )0 4x a a= < <  cắt đồ thị hàm số y x= tại 

M . 

 
Gọi 1V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox . Biết rằng 

12V V= . Khi đó 3a = . 
Câu 3: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới. 

 
a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị 2;y x y x= =  

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là 1
3

. 

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là ( )
1

2

0

x x dxπ −∫
. 
d) Thể tích V  của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 

( ) 2:P y x= ; ( ) :C y x=  quanh trục Oy  bằng 3
10
π . 

Câu 4: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối 
gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng 
đáy của khối gỗ một góc 30°  ta thu được khối gỗ hình nêm ( )H  và đặt khối ( )H vào hệ trục 

tọa độ như hình vẽ. 

V
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a) Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là ( )21 1 1y x , x= + − ≤ ≤ . 

b) Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm M  có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết 

diện là MNP∆  vuông tại N  và có góc  30PMN = ° . Lúc đó đoạn MN  bằng 21 x− . 
c) Diện tích tam giác MNP  bằng 21 x− . 

d) Thể tích hình nêm ( )H  bằng 2 3
9

. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Tìm a  để diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi ( )
2 2: ,

1
x xP y

x
−

=
−  

đường thẳng : 1d y x= −  

và ,x a=  2x a=  ( 1)a >  bằng ln 3? 
Câu 2: Từ hình chữ nhật ABCD  có chiều dài 10AB =  cm và chiều rộng 5BC =  cm; Người ta cắt bỏ 

miền ( )R  được giới hạn bởi cạnh CD  của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung 

đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút ,C D  của hình chữ nhật đó 
(phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB  để tạo nên một đồ vật làm 
trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

 
Câu 3: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm , chiều cao lòng cốc là 

10cm  đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: 3cm ) lượng nước trong cốc, biết khi 
nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy 
cốc. 
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Câu 4: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 ( cm ). Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có 
chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên). 

 
Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là 

Câu 5: Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ, biết đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính 
của đường tròn nhỏ 

 
Nửa đường tròn đường kính AB  có diện tích là 32π  và  030BAC = . Ký hiệu ( )H  là hình 

phẳng được tô màu như trong hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình ( )H  

quay quanh trục AB . (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Câu 6: Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ, khi bên trong ống 

được duy trì ở 150 C° . 

 
Biết rằng nhiệt độ ( )T C°  tại điểm A  trên thành ống là hàm số của khoảng cách ( )x cm  từ A

đến tâm của mặt cắt và ' 30( )T x
x

=  (6 8).x≤ ≤  

(Nguồn: Y.A.Cengel,A.I.Gahjar,Heat and Mass Transfer, Mc Graw Hill,2015). 
Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

 
---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên .  Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( ) , 0, 1y f x y x= = = −  và 5x =  như hình vẽ 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= − −∫ ∫ . B. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= +∫ ∫ . 

C. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= −∫ ∫ . D. 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x
−

= − +∫ ∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )
1 5 1 5

1 1 1 1

( ) d d d dS f x x f x x f x x f x x
− −

= + = −∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số xy e ,=  trục hoành và hai đường thẳng 
0x =  và 3x .=  

A. 3e .  B. 3 1e .−  C. 2 1e .−  D. ( )2 1e e .−  

Lời giải 
Chọn B 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số xy e ,=  trục hoành và hai đường thẳng 0x =  

và 3x =  là 
3

3 3

0
0

1xx xS e e e .= = = −∫ d  

Câu 3: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 23 1y x= + , trục hoành và hai đường thẳng 
0 2x ,x= =  bằng 

A. 8 . B. 12 . C. 10 . D. 9 . 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )2 22 2 3

0 0

2
3 1 3 1 10

0
d dS x x x x x x= + = + = + =∫ ∫ . 

Câu 4: Cho hình phẳng D  giới hạn với đường cong 2 1y x  , trục hoành và các đường thẳng 
0, 1x x  . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành có thể tích V  bằng bao 

nhiêu? 

A. 2.V =  B. 4 .
3

V π
=  C. 2 .V π=  D. 4 .

3
V =  

Lời giải 
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Thể tích khối tròn xoay được tính theo công thức: 

( ) ( )
11 1 32

2 2

0 0 0

41 d 1 d
3 3
xV x x x x x ππ π π

 
= + = + = + = 

 
∫ ∫ . 

Câu 5: Gọi S  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2xy = , 0y = , 0x = , 2x = . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 

A. 
2

0

2 dxS xπ= ∫  B. 
2

0

2 dxS x= ∫  C. 
2

2

0

2 dxS xπ= ∫  D. 
2

2

0

2 dxS x= ∫  

Lời giải 
Chọn B 

2 2

0 0

2 d 2 dx xS x x= =∫ ∫  (do [ ]2 0, 0;2x x> ∀ ∈ ). 

Câu 6: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 22y x= , 1y = − , 0x =  và 1x =  được tính 
bởi công thức nào sau đây? 

A. ( )
1

2

0

2 1 dS x xπ= +∫ . B. ( )
1

2

0

2 1 dS x x= −∫ . C. ( )
1

22

0

2 1 dS x x= +∫ . D. ( )
1

2

0

2 1 dS x x= +∫ . 

Lời giải 

Diện tích hình phẳng cần tìm là ( )
1 1

2 2

0 0

2 1 d 2 1 dS x x x x= + = +∫ ∫  do 22 1 0x + >  [ ]0;1x∀ ∈ . 

Câu 7: Tính diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường exy = , 2y = , 0x = , 1x = . 

A. 4ln 2 e 5S = + − . B. 4ln 2 e 6S = + − . C. 2e 7S = − . D. e 3S = − . 
Lời giải 

Gọi S  là diện tích cần tìm. Ta có 
1

0

2 dxS e x= −∫ . 

Xét e 2 0x − =  ln 2x⇔ = . 
Bảng xét dấu e 2x − : 

 

Ta có 
1

0

e 2 dxS x= −∫ ( ) ( )
ln 2 1

0 ln 2

e 2 d e 2 dx xx x= − − + −∫ ∫ ( ) ( )ln 2 1

0 ln 2
2 e e 2x xx x= − + −  

4 ln 2 e 5= + − . Vậy 4ln 2 e 5S = + − . 
Câu 8: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 , 6y x x y x     là 

A. 59
6

S  (đvdt). B. 256
6

S  (đvdt). C. 125
6

S  (đvdt). D. 65
6

S  (đvdt). 

Lời giải 
Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong là 

x 0 1ln 2

2xe − 0− +
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2

2

2 6
6 0

3
2

x x x
x x
x
x

  

   
 
  

 

Suy ra 
2

2

3

( 2 ) ( 6)dS x x x x


   
2

2

3

6dx x x


    

2
2

3

( 6)dx x x


     
2

3 2

3

1 1 125( 6 ) ( )
3 2 6

x x x dvdt


     . 

Câu 9: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
2y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1, 2x x= =  bằng 

A. 3V π= . B. 2V π= . C. 
2

V π
= . D. 3V = . 

Lời giải 

Thể tích khối tròn xoay: ( ) ( )
2 222 2

1 1

2
2 2 4 3

1

b

a

V f x dx x dx xdx xπ π π π π π π= = = = = − =∫ ∫ ∫ . 

Câu 10: Cho hình ( )H  giới hạn bởi các đường 2 2y x x= − + , trục hoành. Quay hình phẳng ( )H  quanh 

trục Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 496
15
π . B. 32

15
π . C. 4

3
π . D. 16

15
π . 

Lời giải 

Phương trình hoành độ giao điểm của ( )H  và trục hoành 2 0
2 0

2
x

x x
x
=

− + = ⇔  =
. 

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là 

( ) ( )
22 2 522 4 3 2 4 3

0 0 0

4 162 d 4 4 d
5 3 15
xV x x x x x x x x x ππ π π

 
= − + = − + = − + = 

 
∫ ∫ . 

Câu 11: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 2 4 3y f x x x= = − + , trục hoành và hai đường 

thẳng 1; 3x x= = . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành bằng 

A. 16
15
π . B. 16

15
. C. 4

3
π . D. 4

3
. 

Lời giải 
Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành là: 

3 3
22 4 3 2

1 1

164 3 5 19 12 9
15

V x x dx x x x x dx ππ π   = − + = − + − + =   ∫ ∫  (đvtt). 

Câu 12: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 22= −y x x , 0=y . Quay ( )H  quanh trục hoành 

tạo thành khối tròn xoay có thể tích là 

A. ( )
2

2

0

2 −∫ x x dx  B. ( )
2

22

0

2π −∫ x x dx  C. ( )
2

22

0

2 −∫ x x dx  D. ( )
2

2

0

2π −∫ x x dx  

Lời giải 
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Theo công thức ta chọn ( )
2

22

0

2= π −∫V x x dx  

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng 
 

Câu 1: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số , 2 xy x y e= =  và hai đường thẳng 
0, 4.x x= =  

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , trục hoành và hai đường thẳng 

0, 4x x= =  là 
4

0

.S xdxπ= ∫  

b) Gọi V  là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 xy e= , trục hoành và hai 

đường thẳng 0, 4x x= =  khi quay quanh trục .Ox  Khi đó, ( )82 1V eπ= −  

c) Diện tích của hình H là 4 162
3HS e= − . 

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là ( )82 5eπ −  

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai 
Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , trục hoành và hai đường thẳng 

0, 4x x= =  là 
4

0

.S xdx= ∫
 

b) Đúng 
Gọi V  là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 xy e= , trục hoành và hai đường 
thẳng 0, 4x x= =  khi quay quanh trục .Ox  

Khi đó, ( ) ( )
4 4

2 42 2 8

0
0 0

2 4 2 2 1x x xV e dx e dx e eπ π π π= = = = −∫ ∫
 

c) Sai 

Diện tích của hình H là ( )
44 4

4

0 0 0

2 222 2 2 2
3 3

x x x
HS e x dx e x dx e x x e = − = − = − = − 

 ∫ ∫ . 

( Vì [ ]2 0, 0;4xe x x− > ∀ ∈ ) 

d) Đúng 
Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là 

( ) ( ) ( ) ( )
44 4 4 222 2 2 2 8

0 0 0 0

2 4 4 2 2 5
2

x x x x xV e x dx e x dx e x dx e eπ π π π π
 

= − = − = − = − = − 
 

∫ ∫ ∫  

Câu 2: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị các hàm số y x= , trục hoành Ox và hai đường thẳng 

0, 4x x= = . 

a) Công thức tính diện tích hình phẳng ( )H  là 
4

0
xdx∫ . 
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b) Diện tích hình phẳng ( )H  là 19
6

. 

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , 0, 4x x= =  và trục hoành Ox  là 
8π . 
d) Gọi  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường 
y x= , 0, 4x x= =  và trục Ox . Đường thẳng ( )0 4x a a= < <  cắt đồ thị hàm số y x= tại 

M . 

 
Gọi 1V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox . Biết rằng 

12V V= . Khi đó 3a = . 
Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Ta có 
4

0
S xdx= ∫ . Vậy a) Đúng. 

b) 
34 42

00

2 16
3 3

S xdx x= = =∫ . Vậy b) Sai 

c) Ta có ( )24 4

0 0
8V x dx xdxπ π π= = =∫ ∫ . Vậy c) Đúng 

d) ( )24 4

0 0
8V x dx xdxπ π π= = =∫ ∫ 1 4

2
VV π⇒ = =  

 
Tam giác MOH quanh trục Ox  tạo nên hai khối nón chung đáy. Gọi N là hình chiếu vuông góc 
của M  trên trục Ox . Suy ra ( )Mr MN y y a a= = = = . 

( )2
2

1
1 1 4. . . .4. .
3 3 3

aV OH r a ππ π⇒ = = = . Suy ra 44 3
3

a aππ = ⇒ =  

Vậy d) Đúng. 
Câu 3: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới. 

V
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a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị 2;y x y x= =  

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là 1
3

. 

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là ( )
1

2

0

x x dxπ −∫
. 
d) Thể tích V  của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 

( ) 2:P y x= ; ( ) :C y x=  quanh trục Oy  bằng 3
10
π . 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng 
Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị 2;y x y x= =  
b, Đúng 
Phương trình hoành độ giao điểm: 

2x x= 4 0x x⇔ − =  

( )( )21 1 0x x x x⇔ − + + =
0
1

x
x
=

⇔  =
. 

Khi đó diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị 2;y x y x= =  là: 

( )
1

2

0

1
3

S x x dx= − =∫ . 

c, Sai 
Phương trình hoành độ giao điểm: 2x x= 4 0x x⇔ − =  

( )( )21 1 0x x x x⇔ − + + =  

0
1

x
x
=

⇔  =
. 

Khi đó thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là 

( )
1

4

0

x x dxπ −∫ . 

d, Đúng 
Phương trình hoành độ giao điểm: 2x x= 4 0x x⇔ − =  



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 12 
 

Sưu tầm và biên soạn 

( )( )21 1 0x x x x⇔ − + + =
0 0
1 1

x y
x y
= ⇒ =

⇔  = ⇒ =
 

Mặt khác: 

( ) ( )2: 0
x y

P y x y
x y

 =
= ⇒ ≥

 = −
 

( ) 2:C y x x y= ⇒ =  

Xét ( )1 :
0
1

x y
OyH
y
y

 =




=
 =

quay quanh Oy  được 1V  

Xét ( )

2

2 :
0
1

x y
Oy

H
y
y

 =




=
 =

quay quanh Oy  được 2V  

Do đó, thể tích cần tìm chính là: 

( ) ( )
1 12 22

1 2
0 0

d dV V V y y y yπ
 

= − = − 
 
∫ ∫

3
10
π

= . 

Câu 4: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối 
gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng 
đáy của khối gỗ một góc 30°  ta thu được khối gỗ hình nêm ( )H  và đặt khối ( )H vào hệ trục 

tọa độ như hình vẽ. 

 
a) Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là ( )21 1 1y x , x= + − ≤ ≤ . 

b) Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm M  có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết 

diện là MNP∆  vuông tại N  và có góc  30PMN = ° . Lúc đó đoạn MN  bằng 21 x− . 
c) Diện tích tam giác MNP  bằng 21 x− . 

d) Thể tích hình nêm ( )H  bằng 2 3
9

. 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
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a) Sai. 
Đường tròn tâm O  bán kính bằng 1 có phương trình 2 2 1x y+ =  

Suy ra nửa đường tròn có phương trình ( )21 1 1y x , x= − − ≤ ≤ . 

b) Đúng 
Trong tam giác OMN  vuông tại M  có OM x=  

Ta có 2 2 2 2 2 21MN OM ON MN ON OM x+ = ⇒ = − = − . 
c) Sai 

Ta có 21MN x= − , 
2130

3
xNP MN tan −

= ° =  

Diện tích tam giác MNP  là ( )
21 1

2 2 3MNP
xS x S MN.NP∆

−
= = = . 

d) Đúng 

Với ( )
21

2 3
xS x −

= , thể tích hình nêm ( )H  bằng ( )
1 1 2

1 1

1 2 3
92 3

xV S x dx dx
− −

−
= = =∫ ∫ . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Tìm a  để diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi ( )
2 2: ,

1
x xP y

x
−

=
−  

đường thẳng : 1d y x= −  

và ,x a=  2x a=  ( 1)a >  bằng ln 3? 
Lời giải 

Trả lời: 2 

Ta có: ( )
2 2 2 1 d

1

a

a

x xS x x
x
−

= − −
−∫

2 1 d
1

a

a

x
x

=
−∫

2 1 d
1

a

a

x
x

=
−∫  (vì 1a > ) ( ) 2

ln 1
a

a
x= −  (vì 1a > ) 

( ) ( )ln 2 1 ln 1a a= − − −
2 1ln

1
a

a
−

=
−

. 

Ta có: 2 1ln ln 3
1

a
a
−

=
−

2 1 3
1

a
a
−

⇔ =
−

2.a⇔ =  

Câu 2: Từ hình chữ nhật ABCD  có chiều dài 10AB =  cm và chiều rộng 5BC =  cm; Người ta cắt bỏ 
miền ( )R  được giới hạn bởi cạnh CD  của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung 

đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút ,C D  của hình chữ nhật đó 
(phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB  để tạo nên một đồ vật làm 
trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
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Lời giải 

Trả lời: 393 

 
Khi quay hình chữ nhật ABCD  quanh trục AB  ta được khối trụ có 
 Bán kính đáy 5r BC= =  cm. 
 Chiều cao 10h AB= =  cm. 
Do đó thể tích khối trụ này có thể tích ( )2 3

1 .5 .10 250 cmV π π= =  

Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì ( )5;5C  và parabol bên phải trục Ox  có dạng 

( ) 2
1 : 2P y px= . 

Ta có ( ) ( ) 2
1 1

5 : 5
2

C P p P y x∈ ⇔ = ⇒ =  hay 5y x= . 

Khi đó miền ( )R  khi quay quanh trục Ox  có thể tích 
55

2 2
2

0 0

52 5 5 d 2 25 125
2

V x x x xπ π π  = − = − =    ∫  

Vậy thể tích phần còn lại là ( )3
1 2 125 393 cmV V V π= − = ≈ . 

Câu 3: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm , chiều cao lòng cốc là 

10cm  đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: 3cm ) lượng nước trong cốc, biết khi 
nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy 
cốc. 

 
Lời giải 

Trả lời: 240  
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Chọn trục Ox trùng với đường kính đáy cốc, thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
Ox tại điểm có hoành độ ( )x R x R− ≤ ≤  là một tam giác vuông có độ dài các cạnh là

2 2R x− và 2 2 . tanR x α− . 
Gọi ( )S x  là diện tích thiết diện được tạo thành, ta có: 

( ) ( )2 2 2 2 2 21 1. . tan tan
2 2

S x R x R x R xα α= − − = − . 

Khối nước tạo thành khi nghiêng cốc có hình dạng cái nêm. Thể tích hình cái nêm là: 

( ) ( )2 2 2 2 31 1 2( ) tan  d tan  d tan .
2 2 3

R R R

R R R

V S x R x x R x x Rα α α
− − −

= = − = − =∫ ∫ ∫  

Suy ra 32 tan
3knV R α= . 3 2 2 32 2 2. . 6 .10 240cm

3 3 3kn
hV R R h
R

⇒ = = = = . 

Câu 4: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 ( cm ). Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có 
chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên). 

 
Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là 

Lời giải 
Trả lời: 300 

 
Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng 10 1cm dm= ), các cánh hoa tạo bởi các 

đường parabol có phương trình 
2

3
xy = , 

2

3
xy = − ,

2

3
yx = − ,

2

3
yx = . 
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Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phàn tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi hai đồ thị hàm số
2

3
xy = , 3y x=  và hai đường thẳng 0; 3x x= = . 

Do đó diện tích một cánh hoa bằng 
3 2

0

3 d
3
xx x

 
− 

 
∫  ( ) ( )2 23 dm 300 cm= = . 

Câu 5: Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ, biết đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính 
của đường tròn nhỏ 

 
Nửa đường tròn đường kính AB  có diện tích là 32π  và  030BAC = . Ký hiệu ( )H  là hình 

phẳng được tô màu như trong hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình ( )H  

quay quanh trục AB . (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Lời giải 

Trả lời: 821 
Chọn hệ trục Oxy  như hình vẽ. 

Ký hiệu ( ) ( ),  C C′  lần lượt là các nửa đường tròn lớn và nửa đường tròn nhỏ trong hình vẽ. 

,  R r  lần lượt là bán kính các đường tròn trên. 

 

Ta có: 1 32
2

S π=  21 32
2

Rπ π⇔ =  8R⇔ =  và 4.r =  

( ) ( )

( ) ( )

2

2

: 64 8

: 16 4

C y x

C y x

 = − −⇒ 
 ′ = − −

 



030BAC = 0: tan 30AC y x⇒ =  hay 
3

3
xy = . 

Gọi 1V  là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

36;  12;  ;  0
3

x x y x y= = = =  quanh trục Ox . 
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Gọi 2V  là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( )212;  16;  64 8 ;  0x x y x y= = = − − =  quanh trục Ox . 

Gọi 3V  là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( )26;  8;  16 4 ;  0x x y x y= = = − − =  quanh trục Ox . 

Khi đó, thể tích khối tròn xoay cần tìm là: 1 2 3V V V V= + −  

Hay ( )( ) ( )( )
12 16 82

2 2

6 12 6

78464 8 16 4 821.
3 3
xV dx x dx x dxπ π

 
= + − − − − − = ≈ 

 
∫ ∫ ∫  

Câu 6: Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ, khi bên trong ống 
được duy trì ở 150 C° . 

 
Biết rằng nhiệt độ ( )T C°  tại điểm A  trên thành ống là hàm số của khoảng cách ( )x cm  từ A

đến tâm của mặt cắt và ' 30( )T x
x

=  (6 8).x≤ ≤  

(Nguồn: Y.A.Cengel,A.I.Gahjar,Heat and Mass Transfer, Mc Graw Hill,2015). 
Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 

Lời giải 
Trả lời: 141 
Nhiệt độ tại điểm A trên thành ống là 

30( ) 30ln .T x dx x C
x

 = − = − + 
 ∫  

Vì (6) 150T C°=  nên 30ln 6 150 150 30ln 6.C C− + = ⇒ = +  

Do đó ( ) 30ln 150 30ln 6.T x x= − + +  

Nhiệt độ ngoài mặt ống là (8) 30ln8 150 30ln 6 141 .T C= − + + ≈ °  



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 1 
 

Sưu tầm và biên soạn 

 
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 

ĐỀ TEST SỐ 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 22f x x=  là: 

A. ( ) 32F x x C= + . B. ( ) 32
3

F x x= . C. ( )
3

3
xF x C= + . D. ( ) 32

3
F x x C= + . 

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số 2 13y x x
x

= − + là 

A. 
3 23 ln

3 2
x x x C− − + .  B. 

3 2

2

3 1
3 2
x x C

x
− + + . 

C. 
3 23 ln

3 2
x x x C− + + .  D. 

3 23 ln
3 2
x x x C− + + . 

Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 2 3f x x x= − +  thỏa mãn ( )0 2F = , giá trị của 

( )1F  bằng 

A. 4 . B. 13
3

. C. 2 . D. 11
3

. 

Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   và ( ) ( )
0 3

1 0

3 3.f x dx f x dx
−

= =∫ ∫  Tích phân ( )
3

1

f x dx
−
∫  bằng 

A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 0  

Câu 5: Biết 
3

1

2 ln ,x dx a b c
x
+

= +∫  với , , , 9.a b c c∈ <  Tính tổng .S a b c= + +  

A. 7S = . B. 5S = . C. 8S = . D. 6S = . 
Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên và 

đạo hàm ( )'f x liên tục trên  . Giá trị của biểu 

thức ( )
2

1

'f x dx∫ bằng 

 
A. 1. B. 2 . 
C. 0 . D. 4 . 
 
 
 
 
 
 
 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  
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Câu 7: Hàm số ( ) logF x x=  là nguyên hàm của hàm số: 

A. 1y
x

= . B. 1
ln10

y
x

= . C. ln10y
x

= . D. 1
log10

y
x

= . 

Câu 8: Cho 
5

2

( ) 10f x dx =∫ . Khi đó 
2

5

4 ( )f x dx∫ bằng: 

A. 32. B. - 40. C. 36. D. 40 

Câu 9: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ]1;9 , thỏa mãn 
9

1

( ) 24f x dx =∫ và 
5

4

( ) 7f x dx =∫ . Tính giá trị 

biểu thức 
4 9

1 5

( ) ( )I f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

A. 168I = . B. 17I = − . C. 31I = . D. 17I = . 
Câu 10: Cho hàm số ( )f x  liên tục và có đạo hàm trên [ ]1;2− . Biết ( ) ( )1 1, 2 10f f− = = , tính tích phân 

( )
2

1

2 dx f x x
−

′ + ∫ . 

A. 13 . B. 12. C. 11. D. 2− . 
Câu 11: Gọi V  là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 

, 0, 0, 2xy e y x x= = = =  quay quanh Ox . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 
2

2

0

 dxV e xπ= ∫ . B. 
2

0

 dxV e x= ∫ . C. 
2

0

 dxV e xπ= ∫ . D. 
2

2

0

 dxV e x= ∫ . 

Câu 12: Một vật chuyển động với vận tốc ( ) 1 sin ( m/s)v t t= + . Quãng đường vật di chuyển trong khoảng 

thời gian từ 0t =  (giây) đến thời điểm 3
4

t π
=  (giây) được tính theo công thức 

A. ( ) ( )
3
4

0

1 sin ds t t t

π

= +∫ .  B. ( ) ( )
3

0

2
4

1 sin ds t t t

π

= +∫ . 

C. 
3
4

0
( ) (1 cos )d

π

s t t t= −∫ . D. 3( ) (0)
4
πs t v v = − 

 
. 

 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu 1: Cho ( ) ( );F x G x lần lượt là một nguyên hàm của hàm số ( ) 8f x x x= + ; ( ) 5x xg x e= −  Các 

mệnh đề sau đúng hay sai? 
a) Có ( ) ( )( ) ( ) ( )df x g x x F x G x C− = − +∫ . 

b) ( ) 2d 5 ln 5x xg x x e C= − +∫ . 

c) ( )
5
2

1
5 8
2

F x x x C= + + . 

d) Biết ( ) ( ) 10 5; 0 1
ln 5

F G= = − . Ta có ( ) ( ) 67 51 1
5 ln 5

F G e− = − + . 
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Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên  , có thị hàm số ( )y f x′=  như hình vẽ bên.  

Biết ( ) 351
3

f − = − , diện tích hình phẳng ( )A , ( )B  lần lượt 

bằng 
64
3

 và 63. 

a) Giá trị của ( )
4

1

f x dx
−

′∫  bằng 
253
3

. 

b) Giá trị của ( ) 291
3

f = . 

c) Tích phân 

3
2

1

(2 1)I f x dx
−

′= +∫  bằng 
125

3
− . 

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( )y f x=  và ( ) 22 16y g x x x= = − +  làm 

tròn đến hàng đơn vị là 216 . 
Câu 3: Cho đồ thị như hình vẽ 

a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 2y x  và 4y x   
là 2x  . 
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2y x , 

trục hoành và hai đường thẳng 0,  2x x   là 
2

1

0

2S xdx  . 

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y x  , trục hoành và hai đường thẳng 

2,  4x x   là 
2

2

0

( 4)S x dx  . 

d) Diện tích hình phẳng S  giới hạn bởi các đồ thị hàm số 2 ,y x  4y x   và trục hoành Ox  

(như hình vẽ) được tính bởi công thức  
2 4

0 2

2 d 4 d .S x x x x     

Câu 4: Một chiếc cổng có dạng là một parabol ( )P  có kích thước như 

hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 
4m ( Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình 
chữ nhật CDEF , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần 

tô đậm là 1.000.000 đồng/ 2m . 
a) Chọn hệ trục tọa độOxy , như hình vẽ thì phương trình của 

đường cong ( )P  cánh cổng là ( ) 2 4y f x x= = − + . 

b) Nếu chiều cao cửa đi là 2CD m=  thì chiều rộng của cửa 
là 2 2CF m= . 
c) Nếu chiều cao cửa đi là 2CD m=  thì chi phí để trang trí 

phần tô đậm là 32 6 2
3

 −
  
 

 triệu đồng. 

d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm ( làm tròn đến 
hàng nghìn đồng) là 4.508.000  đồng. 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các 

đường 0y = , y x= , 2y x= −  được viết kết quả dưới dạng a
b
π .Tính 128 8V a b= − . 

Câu 2: Một ô tô đang chạy với vận tốc ( )20 /m s  thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp 

phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) ( )2 20 /v t t m s= − + , trong 

đó t  là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 
giây cuối bằng 

Câu 3: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay (không kể phần chân đế) có kích thước như hình vẽ bên 
dưới. Thiết diện dọc của cốc (bổ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính 
thể tích rượu tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo thể 
tích là cm3) 

 
Câu 4: Một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên nhận ,AB CD  làm các trục đối xứng. 

Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính 5 dm , các 
đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng 2 dm , 4AB CD dm= =  và chi phí sơn là 100 000 đồng/

2m . Tính chi phí x ( nghìn đồng) để sơn hoàn thiện chi tiết máy (kết quả làm tròn đến hàng phần 
mười). 
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Câu 5: Cho hình vuông OABC  có cạnh bằng 4  được chia thành hai phần bởi đường cong ( )C  có 

phương trình 21
4

y x= . Gọi 1 2,S S  lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và bị gạch như 

hình vẽ bên dưới. Tính tỉ số 1

2

S
S  

bằng 

 
Câu 6: Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó 

bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng 2,5m . Mặt 
đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng1,5m . Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng 
2m . Tính gần đúng thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là 3m  và kết quả làm tròn 
đến hàng phần mười) 

 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 22f x x=  là: 

A. ( ) 32F x x C= + . B. ( ) 32
3

F x x= . C. ( )
3

3
xF x C= + . D. ( ) 32

3
F x x C= + . 

Lời giải 

Ta có: 
3 3

2 2 22 2 2. .
3 3
x xx dx x dx C C= = + = +∫ ∫  

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số 2 13y x x
x

= − + là 

A. 
3 23 ln

3 2
x x x C− − + .  B. 

3 2

2

3 1
3 2
x x C

x
− + + . 

C. 
3 23 ln

3 2
x x x C− + + .  D. 

3 23 ln
3 2
x x x C− + + . 

Lời giải 

Áp dụng công thức nguyên hàm ta có 
3 2

2 1 33 d ln
3 2
x xx x x x C

x
 − + = − + + 
 ∫ . 

Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 2 3f x x x= − +  thỏa mãn ( )0 2F = , giá trị của 

( )1F  bằng 

A. 4 . B. 13
3

. C. 2 . D. 11
3

. 

Lời giải 

Ta có: 
3

2 22 3d 3
3
xx x x x x C− + = − + +∫ . 

( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  có ( )0 2F = 2C⇒ = . 

Vậy ( )
3

2 3 2
3
xF x x x= − + + ( ) 131

3
F⇒ = . 

Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   và ( ) ( )
0 3

1 0

3 3.f x dx f x dx
−

= =∫ ∫  Tích phân ( )
3

1

f x dx
−
∫  bằng 

A. 6 . B. 4 . C. 2 . D. 0  
Lời giải 

Có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 3 3 0 3

1 0 1 1 0

3;  1;   3 1 4f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx
− − −

= = = + = + =∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 5: Biết 
3

1

2 ln ,x dx a b c
x
+

= +∫  với , , , 9.a b c c∈ <  Tính tổng .S a b c= + +  

A. 7S = . B. 5S = . C. 8S = . D. 6S = . 
Lời giải 

Ta có 
3 3 3 3

3

1
1 1 1 1

2 2 21 2 2ln 2 2ln 3.x dx dx dx dx x
x x x
+  = + = + = + = + 

 ∫ ∫ ∫ ∫  

Do đó 2, 2, 3 7.a b c S= = = ⇒ =  
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Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên và đạo hàm ( )'f x liên tục trên  . Giá trị của biểu 

thức ( )
2

1

'f x dx∫ bằng 

 
A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 4 . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
2

2

1
1

' 2 1 3 1 2f x dx f x f f= = − = − =∫ . 

Câu 7: Hàm số ( ) logF x x=  là nguyên hàm của hàm số: 

A. 1y
x

= . B. 1
ln10

y
x

= . C. ln10y
x

= . D. 1
log10

y
x

= . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) 1' log '
ln10

F x x
x

= =  nên ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 1
ln10

y
x

= . 

Câu 8: Cho 
5

2

( ) 10f x dx =∫ . Khi đó 
2

5

4 ( )f x dx∫ bằng: 

A. 32. B. - 40. C. 36. D. 40 
Lời giải 

Ta có: 
2 5

5 2

4 ( ) 4 ( ) 4.10 40f x dx f x dx= − = − = −∫ ∫ . 

Câu 9: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ]1;9 , thỏa mãn 
9

1

( ) 24f x dx =∫ và 
5

4

( ) 7f x dx =∫ . Tính giá trị 

biểu thức 
4 9

1 5

( ) ( )I f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

A. 168I = . B. 17I = − . C. 31I = . D. 17I = . 
Lời giải 

Ta có 
9 4 5 9

1 1 4 5

24 ( ) ( ) ( ) ( ) 7 24 7 17f x dx f x dx f x dx f x dx I I= = + + = + ⇔ = − =∫ ∫ ∫ ∫ . 
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Câu 10: Cho hàm số ( )f x  liên tục và có đạo hàm trên [ ]1;2− . Biết ( ) ( )1 1, 2 10f f− = = , tính tích phân 

( )
2

1

2 dx f x x
−

′ + ∫ . 

A. 13 . B. 12. C. 11. D. 2− . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2 22

1
1

2 d 3 2 1 3 10 1 12.x f x x x f x f f
−

−

′   + = + = + − − = + − =   ∫
 

Câu 11: Gọi V  là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 
, 0, 0, 2xy e y x x= = = =  quay quanh Ox . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 
2

2

0

 dxV e xπ= ∫ . B. 
2

0

 dxV e x= ∫ . C. 
2

0

 dxV e xπ= ∫ . D. 
2

2

0

 dxV e x= ∫ . 

Lời giải 
Hình phẳng giới hạn bởi các đường , 0, 0, 2xy e y x x= = = =  quay quanh Ox sẽ tạo thành một 

khối tròn xoay có thể tích bằng ( ) 22
2

0

 d
a

x
b

e xV f x dx ππ  =  = ∫∫ . 

Câu 12: Một vật chuyển động với vận tốc ( ) 1 sin ( m/s)v t t= + . Quãng đường vật di chuyển trong khoảng 

thời gian từ 0t =  (giây) đến thời điểm 3
4

t π
=  (giây) được tính theo công thức 

A. ( ) ( )
3
4

0

1 sin ds t t t

π

= +∫ . B. ( ) ( )
3

0

2
4

1 sin ds t t t

π

= +∫ . 

C. 
3
4

0
( ) (1 cos )d

π

s t t t= −∫ . D. 3( ) (0)
4
πs t v v = − 

 
. 

Lời giải 

Gọi ( )s t là quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ 0t =  (giây) đến 3
4
πt =  

(giây). Mà '( ) ( )s t v t=  nên ta có 
3
4

0
( ) (1 sin )d

π

s t t t= +∫ . 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho ( ) ( );F x G x lần lượt là một nguyên hàm của hàm số ( ) 8f x x x= + ; ( ) 5x xg x e= −  Các 

mệnh đề sau đúng hay sai? 
a) Có ( ) ( )( ) ( ) ( )df x g x x F x G x C− = − +∫ . 

b) ( ) 2d 5 ln 5x xg x x e C= − +∫ . 

c) ( )
5
2

1
5 8
2

F x x x C= + + . 

d) Biết ( ) ( ) 10 5; 0 1
ln 5

F G= = − . Ta có ( ) ( ) 67 51 1
5 ln 5

F G e− = − + . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 
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a) Theo tính chất nguyên hàm ta có: ( ) ( )( ) ( ) ( )df x g x x F x G x C− = − +∫ . 

Suy ra mệnh đề a đúng. 
b) Ta có: 

( ) ( ) 2
5d 5 d
ln 5

x
x x xg x x e x e C= − = − +∫ ∫  

Suy ra mệnh đề b sai. 

c) ( ) ( )
3 5
2 2

1
2d 8 d 8
5

F x f x x x x x x C
 

= = + = + + 
 

∫ ∫ . 

Suy ra mệnh đề c sai. 

d) Ta có: ( ) ( )
3 5
2 2

1
2d 8 d 8
5

F x f x x x x x x C
 

= = + = + + 
 

∫ ∫  

mà ( ) ( )
5
2

1
20 5 5 8 5
5

F C F x x x= ⇒ = ⇒ = + +  

Ta có: ( ) 2
5
ln 5

x
xG x e C= − +  

mà ( ) 2 2
1 10 0 1 1 0

ln 5 ln 5
G C C= ⇒ − + = − ⇔ =  

( ) 5
ln 5

x
xG x e⇒ = −  

Do đó: ( ) ( ) 2 5 67 51 1 8 5
5 ln 5 5 ln 5

F G e e− = + + − + = − + . 

Suy ra mệnh đề d đúng. 
Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên  , có thị hàm số ( )y f x′=  như hình vẽ bên.  

 

Biết ( ) 351
3

f − = − , diện tích hình phẳng ( )A , ( )B  lần lượt bằng 
64
3

 và 63. 

a) Giá trị của ( )
4

1

f x dx
−

′∫  bằng 
253
3

. 

b) Giá trị của ( ) 291
3

f = . 

c) Tích phân 

3
2

1

(2 1)I f x dx
−

′= +∫  bằng 
125

3
− . 

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( )y f x=  và ( ) 22 16y g x x x= = − +  làm 

tròn đến hàng đơn vị là 216 . 
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Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
 

a) ( ) ( ) ( )
4 1 4

1 1 1

64 12563
3 3

f x dx f x dx f x dx
− −

′ ′ ′= + = − = −∫ ∫ ∫ . 

b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1

1
1

64 64 35 291 1 1
3 3 3 3AS f x dx f x f f f

−
−

′= = = − − = ⇒ = − =∫ . 

c) Đặt: 2 1 2
2

duu x du dx dx= + ⇒ = ⇒ = . 

Đổi cận: 1 1x u= − ⇒ = − . 
3 4
2

x u= ⇒ =  

Khi đó: 
4 1 4

1 1 1

1 1 1 64 125( ) ( ) ( ) ) 63
2 2 2 3 6

I f u du f u du f u du
− −

   ′ ′ ′= = + = − = −     
∫ ∫ ∫ . 

d) Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )1 . 1 . 4f x a x x x′ = − + −  

( ) 3 24 4f x ax ax ax a′⇔ = − − + . 

( ) ( ) 4 3 24' 4
4 3 2
a a af x f x dx x x x ax C⇒ = = − − + +∫ . 

Ta có: 
( )

( )

35 4 35 35 351 4 43 4 3 2 3 12 3
26 4 29 29 29 01 4
3 4 3 2 3 12 3

a a af a C a C a
a a a Cf a C a C

  − = − + − − + = − − + = −   =  ⇔ ⇔ ⇔    =  = − − − + + = + =
    

 

Vậy: ( ) 4 3 216 2 16
3

f x x x x x= − − +  

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số ( )y f x= và ( )y g x=  là: 

4 3 2 2 4 3
0

16 162 16 2 16 0 163 3
3

x
x x x x x x x x

x

=
− − + = − + ⇔ − = ⇔
 =


 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị hàm số ( )y f x= và ( )y g x=  là: 
16 16
3 3

4 3 4 3

0 0

16 16 216.
3 3

S x x dx x x dx = − = − − ≈ 
 ∫ ∫  

Câu 3: Cho đồ thị như hình vẽ 

 
a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 2y x  và 4y x   là 2x  . 
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b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2y x , trục hoành và hai đường thẳng 

0,  2x x   là 
2

1

0

2S xdx  . 

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y x  , trục hoành và hai đường thẳng 

2,  4x x   là 
2

2

0

( 4)S x dx  . 

d) Diện tích hình phẳng S  giới hạn bởi các đồ thị hàm số 2 ,y x  4y x   và trục hoành Ox  

(như hình vẽ) được tính bởi công thức  
2 4

0 2

2 d 4 d .S x x x x     

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

2

4
 2 4 2

10 16 0

x
x x x

x x

        
 

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 2y x  và 4y x   là 2x  . 
b) Sai. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2y x , trục hoành và hai đường thẳng 

0,  2x x   là 
2

1

0

2S xdx  . 

c) Sai. 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y x  , trục hoành và hai đường thẳng 

2,  4x x   là 
4

2

2

(4 )S x dx  . 

d) Đúng. 
Diện tích hình phẳng S  giới hạn bởi các đồ thị hàm số 2 ,y x  4y x   và trục hoành Ox  

(như hình vẽ) được tính bởi công thức  
2 4

0 2

2 d 4 d .S x x x x     

Câu 4: Một chiếc cổng có dạng là một parabol ( )P  có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 

chiều rộng của cổng và bằng 4 m ( Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ 

nhật CDEF , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1.000.000 đồng/ 2m . 

 
a) Chọn hệ trục tọa độOxy , như hình vẽ thì phương trình của đường cong ( )P  cánh cổng là 

( ) 2 4y f x x= = − + . 
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b) Nếu chiều cao cửa đi là 2CD m=  thì chiều rộng của cửa là 2 2CF m= . 

c) Nếu chiều cao cửa đi là 2CD m=  thì chi phí để trang trí phần tô đậm là 32 6 2
3

 −
  
 

 triệu 

đồng. 
d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm ( làm tròn đến hàng nghìn đồng) là 4.508.000  
đồng. 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a). ĐÚNG 
Từ hình vẽ, ta có parabol ( )P  có dạng: 2 ; , ,y ax bx c a b c= + + ∈ . 

Do ( )P  có đồ thị là parabol có đỉnh ( )0;4  và đi qua điểm có tọa độ là ( )2; 0  nên 

0 1
4 0

4 2 0 4

b a
c b

a b c c

= = − 
 = ⇔ = 
 + + = = 

. Vậy ( )P  có phương trình 2 4y x= − + . 

b). ĐÚNG 
Theo giả thiết điểm D  thuộc đồ thị ( )P có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương 

trình 2 4 2 2x x− + = ⇔ = ± . Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên ( )2 ;2D  

Chiều rộng của cửa là ( )2. 2 2CF OD m= = . 

c) SAI 

Ta có, diện tích của ( )P  tạo với trục hoành là: ( )2 2 2

2

324 d
3

S x x m
−

= − + =∫ . 

Diện tích hình chữ nhật CDEF  là 2.2 2 4 2CDEFS = =  

Diện tích cần trang trí là 1
32 32 12 24 2
3 3CDEFS S S −

= − = − = . 

Chi phí để trang trí phần tô đậm là 32 12 2 .1000000
3

 −
  
 

 ( đồng) 

d) ĐÚNG 

Ta có, diện tích của ( )P  tạo với trục hoành là: ( )2 2 2

2

324 d
3

S x x m
−

= − + =∫ . 

Ta gọi điểm ( ) ( )2;0 ; 4 ;0 2C a D a a a⇒ − + < < . 

Do đó, diện tích của hình chữ nhậtCDEF  là: ( )2 32 4 8 2CDEFS a a a a= − = − . 
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Theo đề bài, để phần trang trí, có chi phí nhỏ nhất thì diện tích của hình chữ nhật CDEF  đạt 
giá trị lớn nhất. 

Do cổng chào đối xứng qua trục tung nên ta đặt: ( ) 34 ,0 2
2

CDEFSg a a a a= = − < < . 

( ) ( )2 2 3' 4 3 ' 0
3

g a a g a a⇒ = − ⇒ = ⇒ = . 

Ta có, BBT: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, suy ra diện tích hình chữ nhật CDEF  đạt giá trị lớn nhất là 

232 3
9

m . Vậy, diện tích nhỏ nhất của phần dùng để trang trí là 296 32 3
9

m− . 

Do đó, số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm là 

96 32 3 .1000000 4508263,795 4.508.000
9

 −
= ≈  

 
 đồng. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các 

đường 0y = , y x= , 2y x= −  được viết kết quả dưới dạng a
b
π .Tính 128 8V a b= − . 

Lời giải 
Trả lời: 2024 

Ta có: 
0 0
0 2 2

2 4

x x
x x

x x x

 = ⇒ =


= − ⇒ =
 = − ⇒ =

 

Dựa vào hoành độ giao điểm của ba đường ta có diện tích hình phẳng gồm hai phần. Phần thứ 
nhất giới hạn bởi y x= , 0y = và 0; 2x x= = . Phần thứ hai giới hạn bởi y x= , 2y x= −

và 2; 4x x= = . 
Thể tích vật thể bằng: 

( ) ( )
2 42 22

0 2

d 2 dV x x x x xπ π= + − −∫ ∫ ( )( )
2 4

2

0 2

d 2 dx x x x xπ π= + − −∫ ∫  

( )
42 32 2

0 2

2 16
2 2 3 3

xx x ππ π
 −

= + − = 
 
 

. 

Suy ra 16; 3a b= = . 
Do đó 128.16 8.3 2024V = − = . 
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Câu 2: Một ô tô đang chạy với vận tốc ( )20 /m s  thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp 

phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ( ) ( )2 20 /v t t m s= − + , trong 

đó t  là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 
giây cuối bằng 

Lời giải 
Trả lời: 200 
Khi ô tô dừng lại, ta có ( ) 0 2 20 0 10( )v t t t s= ⇒ − + = ⇔ = . 

Quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là 

( ) ( ) ( ) ( )
10 10

2 10
0

0 0

2 20 20 100s v t dt t dt t t m= = − + = − + =∫ ∫  

Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc ( )20 /m s  nên quãng đường ô tô đi được trong 5 

giây này là ( )5.20 100 m= . 

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng ( )100 100 200 m+ = . 

Câu 3: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay (không kể phần chân đế) có kích thước như hình vẽ bên 
dưới. Thiết diện dọc của cốc (bổ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính 
thể tích rượu tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo thể 
tích là cm3) 

 
Lời giải 

Trả lời: 251 
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Parabol có phương trình 2 25 8
8 5

y x x y= ⇔ =  

Thể tích tối đa cốc: 
10

0

8 . 251
5

V y dyπ  = ≈ 
 ∫ . 

Câu 4: Một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên nhận ,AB CD  làm các trục đối xứng. 
Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính 5 dm , các 
đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng 2 dm , 4AB CD dm= =  và chi phí sơn là 100 000 đồng/

2m . Tính chi phí x ( nghìn đồng) để sơn hoàn thiện chi tiết máy (kết quả làm tròn đến hàng phần 
mười). 

 
Lời giải 

Trả lời: 79,5  

 
Chọn hệ toạ độ Oxy  sao cho O  trùng với giao điểm của AB  và CD ; các tia lần lượt trùng với 
các tia OB ,OD . Ta có: 
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Phương trình đường tròn lớn tâm O  là: 2 2 225 25x y y x+ = ⇔ = ± − . 

Phương trình đường tròn nhỏ tâm I  là: ( ) ( )2 224 4 4 4x y y x− + = ⇔ = ± − − . 

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường tròn là: ( )2 2 374 4 25
8

x x x− − = − ⇔ = . 

Gọi , ,tS S S ′  lần lượt là diện tích một mặt của chi tiết, diện tích đường tròn tâm O  và diện tích 
phần gạch sọc. 

Ta có: ( )
37

58
2 2

372
8

4 25 4. 2 4 4 2 25tS S S x dx x dxπ
 
 ′= − = − − − + − 
 
 
∫ ∫  

Vậy chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy là: .2.1000 79,5x S= ≈ ( nghìn đồng). 
Câu 5: Cho hình vuông OABC  có cạnh bằng 4  được chia thành hai phần bởi đường cong ( )C  có 

phương trình 21
4

y x= . Gọi 1 2,S S  lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và bị gạch như 

hình vẽ bên dưới. Tính tỉ số 1

2

S
S  

bằng 

 
Lời giải 

Trả lời: 2 

Diện tích phần bị gạch là 
4 3

2
2

0

41 1 16.
04 4 3 3

xS x dx= = =∫  (đvdt). 

Diện tích phần không bị gạch là 1
16 3216
3 3

S = − =  (đvdt). 

Vậy 1

2

2
S
S

= . 

Câu 6: Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó 
bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng 2,5m . Mặt 
đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng1,5m . Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng 
2m . Tính gần đúng thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là 3m  và kết quả làm tròn 
đến hàng phần mười) 
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Lời giải 

Trả lời: 56,8 

 
Trên hệ trục Oxy  xét đường tròn ( )C có phương trình 2 2 22,5x y+ = . Khi đó nửa phần trên trục 

hoành của ( )C  có phương trình 2 22,5y x= − . Xét hình phẳng ( )H giới hạn bởi nửa phần trên 
trục hoành của ( )C , trục Ox  và các đường thẳng 1,5, 2x x= − = . Quay hình phẳng ( )H  quanh 
trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích bằng thể tích phần không gian phía trong của hầm 
biogas. 
Thể tích phần không gian bên trong hầm biogas được tính bởi công thức 

2
2 2

1,5

2172,5 56,8
12

V x dxπ π
−

= − = ≈∫  
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ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 

ĐỀ TEST SỐ 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Nếu ( ) 1 ld n x C
x

f x x = + +∫  thì ( )f x  là 

A. ( ) lnf x Cx x= + + . B. ( ) 1 lnx x C
x

f x = − + + + . 

C. ( ) 2

1 lnf C
x

x x= − + + . D. ( ) 2

1f x x
x
−

= . 

Câu 2: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 6 sin 3f x x x= + , biết ( ) 20
3

F = . 

A. ( ) 2 cos3 23
3 3

xF x x= − + . B. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= − − . 

C. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= + + . D. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= − + . 

Câu 3: Cho ( )
2

0
3f x dx =∫  và ( )

2

0
7g x dx =∫ , khi đó ( ) ( )

2

0
3f x g x dx + ∫  bằng 

A. 16 . B. 18− . C. 24 . D. 10 . 

Câu 4: Cho ( )
2

1

4 2 1f x x dx − = ∫ . Khi đó ( )
2

1

f x dx∫ bằng: 

A. 1. B. 3− . C. 3 . D. 1− . 

Câu 5: Nếu 3

2

8
m

x dx =∫ thì giá trị của m bằng 

A. 2 3− . B. 42 3 . C. 42 3− . D. 42 3± . 
Câu 6: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x = . 

A. 
77 d
ln 7

x
x x C= +∫ . B. 17 d 7x xx C+= +∫ . 

C. 
177 d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫ . D. 7 d 7 ln 7x xx C= +∫  

Câu 7: Cho ( )
2

0

d 5f x x

π

=∫ . Tính ( )
2

0

2sin d 5I f x x x

π

 = + = ∫ . 

A. 7I = . B. 5
2

I π
= + . C. 3I = . D. 5I π= +  

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

IV NGUYÊN HÀM  

 TÍCH PHÂN  
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Câu 8: Tích phân ( )( )
1

0

3 1 3 dx x x+ +∫  bằng 

A. 12 . B. 9 . C. 5 . D. 6  

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  có (0) 4f   và
2( ) 2cos 1,f x x x      Khi đó 

4

0

( )

π

f x dx  bằng. 

A. 
2 16 16

16
π π+ +

. B. 
2 4
16

π +
. C. 

2 14
16

π π+
. D. 

2 16 4
16

π π+ +
. 

Câu 10: Diện tích hình phẳng S  giới hạn bởi các đường 2 ,  0,  0y x x y x= − = =  và 2x =  được tính bởi 
công thức nào sau đây? 

A. 
2

2

0

( )d .S x x x= −∫ .  B. 
2 1

2 2

1 0

( )d ( )d .S x x x x x x= − − −∫ ∫ . 

C. 
1 2

2 2

0 1

( )d ( )d .S x x x x x x= − + −∫ ∫ . D. 
2

2

0

( )d .S x x x= −∫  

Câu 11: Cho hình giới hạn bởi parabol  và trục hoành . Thể tích khối tròn xoay khi 

hình quay xung quanh trục bằng: 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 32y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1x = −

, ( )0x k k= >  bằng 17
2

. k  thuộc khoảng nào? 

A. ( )0;2k∈ . B. ( )5;10k∈ . C. ( )3;5k∈ . D. ( )1;3k∈ . 

 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu 1: Cho hàm số ( ) 22 3f x x= −  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  

a) ( ) ( ) ( )
2

1

2 1f x dx F F
−

= − −∫ . 

b) Nếu ( )0 1F =  thì ( )2 12F = . 

c) Nếu ( )
2

0

32af x dx =∫  thì 6a = . 

d) Biết ( )
2 6

3

0

.
27

x b ee f x dx a= +∫ . Khi đó: 27 2a b− = − . 

  

( )H 22y x x= − Ox

( )H Ox

15
16
π 15

17
π 16

15
π 15

17
π
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Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  , đồ thị hàm số ( ) : ( )C y f x′=  trên đoạn [ ]3;6−  là đường 

gấp khúc như hình vẽ. 

 

a) 
1

3

( )d 2f x x
−

−

′ = −∫ . 

b) 
1

0

1( )d
2

f x x′ =∫ . 

c) ( ) ( )2 6 4f f− = . 

d) ( ) ( ) ( )5 3 2 2 2f f f+ − − = . 

Câu 3: Cho D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 , 1, 2= − = − =y x x x x  và trục hoành.Gọi S  là 
diện tích của D . 

a) 
2

2

1−

= −∫S x xdx . 

b) 
0 2

2 2

1 0

( ) ( )
−

= − + −∫ ∫S x x dx x x dx . 

c) Thể tích của khối tròn xoay khi quay D  quanh trục Ox được tính bằng 
2

2 2

1

( )π
−

= −∫V x x dx . 

d) 5
6

=S . 

Câu 4: Cho hàm số ( )
23 2 khi 1

1 4 khi 1
x x m x

f x
x x

 − + ≥
= 

− <
 ( m  là tham số thực) liên tục trên  . Biết rằng 

( )f x  có nguyên hàm trên   là ( )F x  thỏa mãn ( )2 6F − = − . 

a) 4m = − . 

b) ( )
3 2

2

4 7 khi 1
2 4 khi 1

x x x x
F x

x x x

 − − + ≥= 
− + <

. 

c) ( )
5

1

108f x dx
−

=∫ . 

d) ( )
2

1

1ln 3
e

f x dx
x

=∫ . 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Cho ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y x= + , trục hoành và trục tung. Biết 

đường thẳng : 16 0d ax by+ − =  đi qua ( )0;2A  và chia ( )H  thành hai phần có diện tích bằng 

nhau (Hình bên). Giá trị a b+  bằng 

 
Câu 2: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách 

điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ 
bên dưới. Biết rằng 6OO′ = cm , 10OA = cm , 20OB =  cm , đường cong AB  là một phần của 
parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị 

3cm ) 

 
Câu 3: Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x  sản phẩm ( )0 20x≤ ≤ . Chi phí 

biên để sản xuất x  sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau ( ) 2' 3 4 10C x x x= − + . 

Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản 
phẩm mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được 
khi sản xuất và bán sản phẩm? 

Câu 4: Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật có chiều dài 9 dm  và chiều rộng 5dm , người ta thiết kế 
một logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho 
trong hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét), sau đó logo được sơn màu xanh 
với chi phí 20 000  đồng/ 2dm ; phần còn lại sơn màu trắng với chi phí 10 000  đồng/ 2dm . 

 
Số tiền cần dùng để trang trí bảng gỗ trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng 
nghìn đồng) 
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Câu 5: Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất 
của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của 
một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. ( làm tròn đến hàng phần chục). 

 
Câu 6: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ 

khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015 . Nền sân là một 
elip ( )E  có trục lớn dài 150m , trục bé dài 90m  (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt 

phẳng vuông góc với trục lớn của ( )E và cắt elip ở ,M N  (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là 

một phần của hình tròn có tâm I  (phần tô đậm trong hình 4) với MN  là một dây cung và góc 


090 .MIN =  Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên 
dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái 
không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là 3200 /BTU m . Hỏi cần bao nhiêu chiếc 
điều hòa công suất 50000 BTU? 

  

 
 

---------- HẾT ----------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Nếu ( ) 1 ld n x C
x

f x x = + +∫  thì ( )f x  là 

A. ( ) lnf x Cx x= + + . B. ( ) 1 lnx x C
x

f x = − + + + . 

C. ( ) 2

1 lnf C
x

x x= − + + . D. ( ) 2

1f x x
x
−

= . 

Lời giải 

Ta có 2 2

1 1 1 1ln xx C
x x x x

′ − + + = − + = 
 

, suy ra ( ) 2

1xf x
x
−

=  là hàm số cần tìm. 

Câu 2: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 6 sin 3f x x x= + , biết ( ) 20
3

F = . 

A. ( ) 2 cos3 23
3 3

xF x x= − + . B. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= − − . 

C. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= + + . D. ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= − + . 

Lời giải 

( ) ( ) ( )2 cos3d 6 sin 3 d 3
3

xf x x x x x x C F x= + = − + =∫ ∫ . 

( ) 20
3

F =  1 20 .1
3 3

C⇔ − + =  1C⇔ = . Vậy ( ) 2 cos33 1
3

xF x x= − + . 

Câu 3: Cho ( )
2

0
3f x dx =∫  và ( )

2

0
7g x dx =∫ , khi đó ( ) ( )

2

0
3f x g x dx + ∫  bằng 

A. 16 . B. 18− . C. 24 . D. 10 . 
Lời giải 

Ta có 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

0 0 0
3 3 3 3.7 24f x g x dx f x dx g x dx+ = + = + =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 4: Cho ( )
2

1

4 2 1f x x dx − = ∫ . Khi đó ( )
2

1

f x dx∫ bằng: 

A. 1. B. 3− . C. 3 . D. 1− . 
Lời giải 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

22 2 2 2 2

1 1 1 1 1
2 2

1 1

4 2 1 4 2 1 4 2. 1
2

4 4 1

xf x x dx f x dx xdx f x dx

f x dx f x dx

− = ⇔ − = ⇔ − =  

⇔ = ⇔ =

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫
. 

Câu 5: Nếu 3

2

8
m

x dx =∫ thì giá trị của m bằng 

A. 2 3− . B. 42 3 . C. 42 3− . D. 42 3± . 
Lời giải 
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Ta có: 
4 4 4

3 4 4 4 4 4

2 2

28 8 8 2 32 48 48 2 3
4 4

mm x mx dx m m m−
= ⇔ = ⇔ = ⇔ − = ⇔ = ⇒ = ± = ±∫ . 

Câu 6: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 7xf x = . 

A. 
77 d
ln 7

x
x x C= +∫ . B. 17 d 7x xx C+= +∫ . 

C. 
177 d
1

x
x x C

x

+

= +
+∫ . D. 7 d 7 ln 7x xx C= +∫  

Lời giải 

Áp dụng công thức ( )d , 0 1
ln

x
x aa x C a

a
= + < ≠∫  ta được đáp án A. 

Câu 7: Cho ( )
2

0

d 5f x x

π

=∫ . Tính ( )
2

0

2sin d 5I f x x x

π

 = + = ∫ . 

A. 7I = . B. 5
2

I π
= + . C. 3I = . D. 5I π= +  

Lời giải 
Chọn A 
Ta có 

( ) ( )
2 2 2

0 0 0

2sin d d +2 sinI f x x x f x x xdx

π π π

= + =  ∫ ∫ ∫ ( ) ( )
2

0

d 2cos 5 2 0 1 72
0

f x x x

π π
= − = − − =∫ . 

Câu 8: Tích phân ( )( )
1

0

3 1 3 dx x x+ +∫  bằng 

A. 12 . B. 9 . C. 5 . D. 6  
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )( ) ( ) ( )
1 1 12 3 2

0
0 0

3 1 3 d 3 10 3 d 5 3 9x x x x x x x x x+ + = + + = + + =∫ ∫ . 

Vậy : ( )( )
1

0

3 1 3 d 9x x x+ + =∫ . 

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  có (0) 4f   và
2( ) 2cos 1,f x x x      Khi đó 

4

0

( )

π

f x dx  bằng. 

A. 
2 16 16

16
π π+ +

. B. 
2 4
16

π +
. C. 

2 14
16

π π+
. D. 

2 16 4
16

π π+ +
. 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: ( )( ) ( ) ( )
1 1 12 3 2

0
0 0

3 1 3 d 3 10 3 d 5 3 9x x x x x x x x x+ + = + + = + + =∫ ∫ . 
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 2 1 cos 2( ) (2cos 1)d 2 1 d cos 2 2 d
2

sin 2cos 2 d 2d 2 .
2

xf x x x x x x

xx x x x C

              

    

  

 
 

Lại có sin 2(0) 4 4 ( ) 2 4.
2

xf C f x x        

4 4 4 4 4

0 0 0 0 0

2
2

sin 2 1( )d 2 4 d sin 2 d(2 ) 2 d 4d
2 4

cos 2 16 4( 4 ) .4 4
4 160 0

π π π π π

xf x x x x x x x x x

π π
x π πx x

         

  
   

    
. 

Câu 10: Diện tích hình phẳng S  giới hạn bởi các đường 2 ,  0,  0y x x y x= − = =  và 2x =  được tính bởi 
công thức nào sau đây? 

A. 
2

2

0

( )d .S x x x= −∫ .  B. 
2 1

2 2

1 0

( )d ( )d .S x x x x x x= − − −∫ ∫ . 

C. 
1 2

2 2

0 1

( )d ( )d .S x x x x x x= − + −∫ ∫ . D. 
2

2

0

( )d .S x x x= −∫  

Lời giải 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 2 0
0

1
x

x x
x
=

− = ⇔  =
 

2 1 2
2 2 2

0 0 1

( )d ( )dS x x dx x x x x x x= − = − − + −∫ ∫ ∫ . 

Câu 11: Cho hình giới hạn bởi parabol  và trục hoành . Thể tích khối tròn xoay khi 

hình quay xung quanh trục bằng: 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và trục hoành là: 

 

Vậy hình được giới hạn bởi: . 

Thể tích của khối tròn xoay khi hình quay xung quanh  là: 

. 

Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 32y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1x = −

, ( )0x k k= >  bằng 17
2

. k  thuộc khoảng nào? 

A. ( )0;2k∈ . B. ( )5;10k∈ . C. ( )3;5k∈ . D. ( )1;3k∈ . 

Lời giải 

( )H 22y x x= − Ox

( )H Ox

15
16
π 15

17
π 16

15
π 15

17
π

Ox

2 0
2 0

2
x

x x
x
=

− = ⇔  =

( )H 22 , 0, 0, 2y x x y x x= − = = =

( )H Ox

( ) ( )
22 2

22 2 3 4 3 4 5

0 0 0

4 1 162 dx 4 4 dx
3 5 15

V x x x x x x x x ππ π π  = − = − + = − + = 
 ∫ ∫
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Ta có: 
00 4 4

3 3 3

1 1 0 1 0

17 17 172 d 2 d 2 d
2 2 2 2 2

kk k x xS x x x x x x
− − −

= = ⇔ − + = ⇔− + =∫ ∫ ∫  

4
41 17 16 2

2 2 2
k k k⇔ + = ⇔ = ⇔ =  (vì 0k > ). 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 22 3f x x= −  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  

a) ( ) ( ) ( )
2

1

2 1f x dx F F
−

= − −∫ . 

b) Nếu ( )0 1F =  thì ( )2 12F = . 

c) Nếu ( )
2

0

32af x dx =∫  thì 6a = . 

d) Biết ( )
2 6

3

0

.
27

x b ee f x dx a= +∫ . Khi đó: 27 2a b− = − . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng theo định nghĩa 
b) Sai 

( )
22 3

0 1

164
3 3
xf x dx x

−

 
= − + = 
 

∫  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2

0
2

0

2 0

16 192 0 1
3 3

f x dx F F

F f x dx F

= −

⇒ = + = + =

∫

∫
 

c) Đúng 

( ) ( )
2 2

0 0

32 . 32af x dx a f x dx= ⇔ =∫ ∫  

16. 32 6
3

a a⇔ = ⇔ =  

d) Đúng 
Đặt ( ) ( )2 3. xF x ax bx c e= + +  là một nguyên hàm của hàm số ( )3 .xe f x  

Khi đó: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 3 3. 3. . 2 .x x x xF x e f x e ax bx c e ax b e f x′ = ⇒ + + + + =  

( ) ( )23 2ax bx c ax b f x⇒ + + + + =  

( )2 23 3 2 3 2 3ax b a x c b x⇒ + + + + = −  
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Đồng nhất hai vế, ta được: 

2
33 2

42 3 0
9

3 3 23
27

a
a
a b b

b c
c

 =
= 

 + = ⇒ = − 
 + = −  = −

 

Vậy: ( )
22

3 3 2 6

0 0

2 4 23 25 23.
3 9 27 27 27

x xe f x dx e x x e = − − = + 
 ∫  

Kết luận: 23 ; 25
27

a b= =  và 27 2a b− = − . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  , đồ thị hàm số ( ) : ( )C y f x′=  trên đoạn [ ]3;6−  là đường 

gấp khúc như hình vẽ. 

 

a) 
1

3

( )d 2f x x
−

−

′ = −∫ . 

b) 
1

0

1( )d
2

f x x′ =∫ . 

c) ( ) ( )2 6 4f f− = . 

d) ( ) ( ) ( )5 3 2 2 2f f f+ − − = . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 
a) Ta có đường thẳng AB  đi qua 2 điểm ( ) ( )3; 2 , 2;3A B− −  nên phương trình đường thẳng AB  

là 3 2 1
2 3 3 2
x y y x+ +

= ⇔ = +
+ +

. 

Khi đó ( )
1 1

3 3

( )d 1 d 2f x x x x
− −

− −

′ = + = −∫ ∫ . 

b) Ta có ( )
1 1

0 0

3( )d 1 d
2

f x x x x′ = + =∫ ∫ . 

c) Ta có đường thẳng BC  đi qua 2 điểm ( ) ( )2;3 , 5;0B E nên phương trình đường thẳng BC  là 

2 3 5
5 2 0 3
x y y x− −

= ⇔ = − +
− −

. 



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 11 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Khi đó ( )
6 6

2 2

( )d 5 d 4f x x x x′ = − + =∫ ∫ . Vì vậy ( ) ( )
6

2

2 6 ( )d 4f f f x x′− = − = −∫ . 

d) Ta có ( ) ( ) ( )
2 2

3 3

5( )d 1 d 2 3
2

f x x x x f f
− −

′ = + = = − −∫ ∫ , 

( ) ( ) ( )
5 5

2 2

9( )d 5 d 5 2
2

f x x x x f f′ = − + = = −∫ ∫  

Vì vậy ( ) ( ) ( ) 9 55 3 2 2 2
2 2

f f f+ − − = − = . 

Câu 3: Cho D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 , 1, 2= − = − =y x x x x  và trục hoành.Gọi S  là 
diện tích của D . 

a) 
2

2

1−

= −∫S x xdx . 

b) 
0 2

2 2

1 0

( ) ( )
−

= − + −∫ ∫S x x dx x x dx . 

c) Thể tích của khối tròn xoay khi quay D  quanh trục Ox được tính bằng 
2

2 2

1

( )π
−

= −∫V x x dx . 

d) 5
6

=S . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a). ĐÚNG 
2

2

1−

= −∫S x xdx  

b). SAI 
c). ĐÚNG 

2
2 2

1

( )π
−

= −∫V x x dx  

d). SAI 

Ta có 
2

2

1

11
6−

= − =∫S x xdx . 

Câu 4: Cho hàm số ( )
23 2 khi 1

1 4 khi 1
x x m x

f x
x x

 − + ≥
= 

− <
 ( m  là tham số thực) liên tục trên  . Biết rằng 

( )f x  có nguyên hàm trên   là ( )F x  thỏa mãn ( )2 6F − = − . 

a) 4m = − . 

b) ( )
3 2

2

4 7 khi 1
2 4 khi 1

x x x x
F x

x x x

 − − + ≥= 
− + <

. 

c) ( )
5

1

108f x dx
−

=∫ . 

d) ( )
2

1

1ln 3
e

f x dx
x

=∫ . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) ĐÚNG 
Ta có ( )f x  liên tục trên   nên ( )f x  liên tục tại 1x = . 

Do đó ( ) ( ) ( )
1 1

lim lim 1
x x

f x f x f
− +→ →

= = 1 3 4m m⇔ + = − ⇔ = − . 

b) ĐÚNG 

Ta có ( )
3 2

1
2

2

khi 1
2 khi 1

x x mx C x
F x

x x C x

 − + + ≥= 
− + <

 

( ) ( ) ( )2
2 2 22 2 2. 2 10 10 6 4F C C C− = − − − + = − ⇒ = − = . 

( ) ( )3 2
1 1

1 1
lim lim
x x

F x x x mx C m C
+ +→ →

= − + + = + . 

( ) ( )2
2 2

1 1
lim lim 2 1 3
x x

F x x x C C
− −→ →

= − + = − + = . 

Ta lại có ( )F x  liên tục tại 1x = . 

Do đó ( ) ( ) ( )
1 1

lim lim 1
x x

F x F x F
− +→ →

= = 1 13 3 7m C C m⇔ + = ⇔ = − = . 

Vậy ( )
3 2

2

4 7 khi 1
2 4 khi 1

x x x x
F x

x x x

 − − + ≥= 
− + <

. 

c) SAI 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 1 5 1 5

2

1 1 1 1 1

1 4 3 2 4 86f x dx f x dx f x dx x dx x x dx
− − −

= + = − + − − =∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

d) SAI 

Đặt 1lnt x dt dx
x

= ⇒ = . 

Khi 1 0x t= ⇒ = ; 
Khi 2 2x e t= ⇒ = . 
Do đó 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 1 2 1 2

2

1 0 0 1 0 1

1ln 1 4 3 2 4 1
e

f x dx f t dt f x dx f x dx x dx x x dx
x

= = + = − + − − = −∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Cho ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y x= + , trục hoành và trục tung. Biết 

đường thẳng : 16 0d ax by+ − =  đi qua ( )0;2A  và chia ( )H  thành hai phần có diện tích bằng 

nhau (Hình bên). Giá trị a b+  bằng 

 
Lời giải 

Trả lời: 2  
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Gọi S  là diện tích hình ( )H  suy ra 
0

4

164
3

S x dx
−

= + =∫ . 

Gọi 1S  là diện tích hình ( )1H  giới hạn bởi đường thẳng d , trục tung và trục hoành. 

Do : 16 0d ax by+ − =  đi qua ( )0;2A  suy ra 8b = . 

Theo giả thiết thì 1
8

2 3
SS = =  mà 1

1 8 8. ;0
2 3 3

S OA OB OB B  = ⇒ = ⇒ − 
 

. 

Do 6B d a∈ ⇒ = − . 
Vậy 2a b+ = . 

Câu 2: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách 
điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ 
bên dưới. Biết rằng 6OO′ = cm , 10OA = cm , 20OB =  cm , đường cong AB  là một phần của 
parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị 

3cm ) 

 
Lời giải 

Trả lời: 3142 

 
Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V . 
Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng 10OA =  cm và đường cao 6OO′ =  cm là 1V . 
Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa 
độ quanh trục Ox là 2V . 

Ta có 1 2V V V= +  
2

1 6.10 600V π π= =  ( )3cm . 

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. 
Do parabol có đỉnh (20;0)B  nên nó có phương trình dạng 2( ) : ( 20)P y a x= − . 

Vì ( )P  qua điểm ( )0;10A  nên 1
40

a = . Do đó, ( ) ( )21: 20
40

P y x= − . 

Suy ra ( )
220

2
2

0

1 20 d 400
40

V x xπ π = − =  ∫  ( )3cm . 
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Do đó ( )3
1 2 600 400 1000 3142 cmV V V π π π= + = + = ≈ . 

Câu 3: Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x  sản phẩm ( )0 20x≤ ≤ . Chi phí 

biên để sản xuất x  sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau ( ) 2' 3 4 10C x x x= − + . 

Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản 
phẩm mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được 
khi sản xuất và bán sản phẩm? 

Lời giải 
Trả lời: 1300 
Chi phí để sản xuất x  sản phẩm bằng ( ) ( ) 3 2' d 2 10C x C x x x x x C= = − + +∫  

Mà chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng 
Suy ra ( )0 500 500C C= ⇒ = ( ) 23 2 10 500C x x x x⇒ = − + +  

Khi bán x  sản phẩm, số tiền thu được là: 270x  (nghìn đồng). 
Do đó lợi nhuận thu được là: ( ) 3 22 260 500T x x x x= − + + −  (nghìn đồng). 

Ta có ( ) 2' 3 4 260 0 10 T x x x x= − + + = ⇔ =  hoặc 
26
3

x = −  (loại). 

Bảng biến thiên 

 
Lợi nhuận tối đa là 1300 nghìn đồng khi sản xuất 10 sản phẩm mỗi ngày. 

Câu 4: Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật có chiều dài 9dm  và chiều rộng 5dm , người ta thiết kế 
một logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho 
trong hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét), sau đó logo được sơn màu xanh 
với chi phí 20 000  đồng/ 2dm ; phần còn lại sơn màu trắng với chi phí 10 000  đồng/ 2dm . 

 
Số tiền cần dùng để trang trí bảng gỗ trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng 
nghìn đồng) 

Lời giải 



CHUYÊN ĐỀ IV – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 

  Page 15 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Trả lời: 730   

 
Dựa vào đồ thị, ta thấy: 
+ Parabol ( )y f x=  có đỉnh là ( )0;2A  nên ( ) 2 2y f x ax= = +  

Mặt khác, ( )4;0C −  thuộc parabol ( )y f x=  nên ( ) 21 2
8

y f x x= = − +  

+ Parabol ( )y g x=  có đỉnh là ( )0; 3B −  nên ( ) 2 3y g x bx= = −  

Mặt khác, ( )4;0C −  thuộc parabol ( )y g x=  nên ( ) 23 3
16

y g x x= = −  

+ Diện tích logo hình con cá là: ( ) ( ) ( )4 2
1 5

1345
48

S f x f x dx dm
−

= − =∫  

+ Diện tích phần được sơn màu trắng là: ( )2
2 1

8159.5
48

S S dm= − =  

+ Chi phí để trang trí là: 1 220 000. 10 000. 730 000S S+ ≈  (đồng). 
Câu 5: Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất 

của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của 
một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. ( làm tròn đến hàng phần chục). 

 
Lời giải 

Trả lời: 63,8 

Gọi ( ) 2:P y ax bx c= + +  là parabol đi qua điểm 
33;
2

A 
 
 

 và có đỉnh ( )0;2I (hình vẽ bên 

dưới). 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Khi đó thể tích thùng Bia bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi ( )P , 

trục hoành và hai đường thẳng 3; 3x x= = −  quay quanh trục Ox . 

Ta thấy ( )P có đỉnh ( )0;2I  nên ( ) 2: 2P y ax= + , mặt khác ( )P  đi qua điểm 
33;
2

A 
 
 

 nên ta 

tìm được ( )P có phương trình 
2

2
18
xy −

= + . 

Khi đó thể tích thùng Bia là: 

( )
23 2

3

3

2032 d 63,8
18 10
xV x dmπ π

−

 −
= + = ≈ 

 
∫ (lít). 

Câu 6: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ 
khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015 . Nền sân là một 
elip ( )E  có trục lớn dài 150m , trục bé dài 90m  (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt 

phẳng vuông góc với trục lớn của ( )E và cắt elip ở ,M N  (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là 

một phần của hình tròn có tâm I  (phần tô đậm trong hình 4) với MN  là một dây cung và góc 


090 .MIN =  Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên 
dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái 
không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là 3200 /BTU m . Hỏi cần bao nhiêu chiếc 
điều hòa công suất 50000 BTU? 

  

 
Lời giải 

Trả lời: 463 
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Chọn hệ trục như hình vẽ 
Ta cần tìm diện tích của ( )S x thiết diện. 

Gọi ( ),d O MN x=  

( )
2 2

2 2: 1.
75 45
x yE + =  

Lúc đó 
2 2

2
2 22 2 45 1 90 1

75 75
x xMN y

 
= = − = − 

 
 

2 2 2
2

2 2

90 90. 1 . 1
75 2 752 2

MN x xR R
 

⇒ = = − ⇒ = − 
 

 

( ) ( )
2

2 2 2
2

1 1 1 1 20252 . 1 .
4 2 4 2 2 75

xS x R R Rπ π π
  = − = − = − −  

   
 

Vậy thể tích khoảng không bên dưới mái che và bên trên mặt sân là 

( )
75 2

3
2

75

20252 . 1 115586 .
2 75

xV mπ
−

 
= − − ≈ 

 
∫

 
Số chiếc điều hòa cần lắp là 
115586.200 : 50000 462,344=

 Vậy cần 463 chiếc điều hòa. 
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